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TÓM TẮT BÁO CÁO
Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (NHTG). Mục tiêu phát triển của dự án là hỗ trợ việc thực hiện chương trình an toàn đập của Chính phủ bằng cách nâng cao sự an toàn của các đập và hồ chứa được ưu tiên cũng như bảo vệ người dân và tài sản của các cộng đồng hạ du. 

Dự án được đề xuất gồm 03 hợp phần chính: Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập; Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập và quy hoạch; Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án.
Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Nghệ An – Tiểu dự án 4 là Tiểu dự án thành phần được thực hiện vào giai đoạn 2 của dự án.

Ban quản lý Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An là đơn vị quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động chuẩn bị tiểu dự án, bao gồm việc lập báo cáo đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi và các báo cáo về chính sách an toàn theo yêu cầu của nhà tài trợ. 

Đánh giá xã hội là quá trình phân tích, giám sát và quản lý các kết quả xã hội, bao gồm cả kết quả tích cực và kết quả tiêu cực được tạo ra từ việc triển khai thực hiện dự án. Mục đích chính của đánh giá xã hội là mang lại một môi trường lý sinh và môi trường con người bền vững và công bằng hơn. 

Đánh giá xã hội là một công cụ giúp Ban QLDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An hiểu được các tác động tích cực và tiêu cực về xã hội mà Tiểu dự án mang lại đối với các bên liên quan (bao gồm cả các hộ BAH và các hộ được hưởng lợi) từ đó thiết kế phương pháp, thể chế thực hiện phù hợp, theo dõi các rủi ro và tác động môi trường và xã hội đối với từng giai đoạn của dự án. Báo cáo đánh giá xã hội nhằm các mục tiêu: (i)Đánh giá/dự báo các tác động và rủi ro của Tiểu dự án đối với các bên liên quan; (ii) Đề xuất các biện pháp tránh/giảm thiểu các tác động tiêu cực của Tiểu dự án; (iii) Phát huy các tác động tích cực (theo mục tiêu của Tiểu dự án); (iv) Xác định các cơ hội, khó khăn, tác động và rủi ro xã hội liên quan đến việc thiết kế dự án được đề xuất; (v) Đề xuất phương pháp/cách thực hiện các hoạt động liên quan.
Đánh giá xã hội cũng là một công cụ giúp Ngân hàng thế giới phân loại được các rủi do cho dự án (khi chuẩn bị dự án) và điều chỉnh trong quá trình thực hiện (nếu cần), góp phần đảm bảo cho các dự án sử dụng nguồn vốn của WB được thực hiện tốt và mang lại kết quả bền vững về mặt môi trường và xã hội
Báo cáo Đánh giá xã hội này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ từ Ban quản lý dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Nghệ An và chính quyền địa phương các xã trong khu vực tiểu dự án. Hoạt động khảo sát thực địa được thực hiện vào tháng 10 năm 2019, nhằm thu thập dữ liệu để phục vụ cho lập báo cáo SA. Cộng đồng dân cư và các đơn vị có liên quan trong khu vực dự án vừa là người cung cấp thông tin vừa đưa ra nhận xét giúp đỡ nhóm tư vấn chính sách an toàn xây dựng và rà soát ý kiến trong quá trình nghiên cứu lập báo cáo SA.
I. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRaSIP)

1. Việt Nam có một trong những mạng lưới đập và cơ sở hạ tầng thủy lợi lớn trên thế giới bên cạnh Trung Quốc và Mỹ. Mạng lưới này gồm hơn 7.000 đập các loại và kích cỡ khác nhau. Hơn 750 đập có thể được phân loại là đập lớn (đập có chiều cao hơn 15m hoặc từ 5m đến 15m với dung tích hồ trên 3 triệu m3) và số lượng đập nhỏ (chiều cao đập <15m và dung tích hồ nhỏ hơn 3 triệu m3) ước tính hơn 6.000 đập chủ yếu là đập đất. Trong tổng số 4 triệu ha đất nông nghiệp thì hơn 3 triệu ha được tưới thông qua 6.648 đập.

2. Việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng này cũng tạo ra một số thách thức nhất định. Nhiều hồ chứa quy mô vừa và nhỏ được xây dựng từ những năm 1960-1980 với các hạn chế về khảo sát kỹ thuật, thiết kế và thi công. Các yếu tố này cùng với các hạn chế về vận hành và duy tu bảo dưỡng làm cho nhiều đập đã bị xuống cấp và mức độ an toàn của đập thấp hơn so với tiêu chuẩn an toàn quốc tế.
3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo nền móng cho duy trì và đảm bảo tăng trưởng kinh tế, Chính phủ đã đưa ra một chương trình về an toàn đập vào năm 2003. Dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập do Ngân hàng thế giới tài trợ sẽ hỗ trợ Chương trình an toàn đập cho Chính phủ Việt Nam. Dự án này sẽ được thực hiện bằng cách hỗ trợ cả về an toàn kết cấu của chính bản thân đập và hồ chứa, cùng với yêu cầu an toàn cho vận hành để bảo vệ người dân có nguy cơ rủi ro và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở hạ lưu. 

4. Việc lựa chọn các đập được cải tạo trong dự án sẽ dựa trên xác suất và mức độ ảnh hưởng của sự cố đối với con người và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, bao gồm các rủi ro về kết cấu, thủy văn, rủi ro hạ lưu và rủi ro đối với những lợi ích kinh tế. Những đập ưu tiên này sẽ được phân loại tiếp dựa theo mức độ sẵn sàng, để ưu tiên các đập trong danh sách đập sẵn sàng cho cải tạo đã có thiết kế kỹ thuật chi tiết và các đập cần cải tạo mà vẫn cần phải có thiết kế chi tiết. 

5. Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRaSIP) được thực hiện tại 34 tỉnh thành bao gồm 52 TDA được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 thực hiện 12 Tiểu dự án, giai đoạn 2 thực hiện cho các Tiểu dự án còn lại. 
· Mục tiêu và các hợp phần của dự án

· Mục tiêu tổng quát:
6. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ thực hiện Chương trình đảm bảo an toàn cho các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng hạ du.

· Mục tiêu cụ thể: 

7. Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ.

8. Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập cấp quốc gia, tăng cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế thông tin phối hợp trên lưu vực.

9. Nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường và xã hội.

· Các hoạt động của dự án được thông qua 03 hợp phần chính
10. Dự án được thiết kế dựa trên cách tiếp cận khung nhằm giúp tăng cường hệ thống của Chính phủ về an toàn đập với một cơ chế linh động, minh bạch và thuận lợi. Số lượng đập được tài trợ trong dự án không cố định, theo danh sách ban đầu 450 đập đã được ưu tiên dựa trên các chỉ số đánh giá rủi ro trong quá trình chuẩn bị dự án và chi phí lũy kế dự kiến trong phạm vi nguồn có sẵn. 

11. Dự án đưa ra sự kết hợp tối ưu các biện pháp công trình và phi công trình được thiết kế để nâng cao an toàn đập. Các biện pháp công trình bao gồm sửa chữa công trình và nâng cấp công trình an toàn của các đập hiện có và các công trình phụ trợ, bao gồm cả thiết bị đo đạc và các công cụ lập kế hoạch an toàn đập liên quan. Sửa chữa công trình chiếm phần lớn nguồn tài trợ IDA (>80%). Dự án bao gồm 03 hợp phần chính:

· Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập (chi phí dự kiến là US$ 412 triệu) 
12. Hỗ trợ nâng cao an toàn của các đập lựa chọn thông qua việc sửa chữa, cải tạo công trình của cơ sở hạ tầng hiện có, bao gồm các hỗ trợ cho: (i) Thiết kế, giám sát và kiểm soát chất lượng của công tác sửa chữa các đập lựa chọn và cơ sở hạ tầng liên quan; (ii) Thực hiện công tác sửa chữa nâng cấp và các thiết bị đo đạc an toàn đập; (iii) Xây dựng các kế hoạch vận hành và bảo trì, thiết bị đo đạc và kế hoạch ứng phó khẩn cấp; và (iv) Đánh giá khả năng xả lũ của các đập lớn để đảm bảo đáp ứng khả năng xả lũ; (v) Giám sát và đánh giá. 

· Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập (chi phí dự kiến US$ 20 triệu)
13. Hợp phần này sẽ được thực hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên & Môi trường với mục tiêu cải thiện khung kế hoạch và vận hành quản lý an toàn đập để bảo vệ các cộng đồng và cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội ở khu vực hạ du. 

· Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án (chi phí dự kiến là US$ 11 triệu)
14. Hợp phần này sẽ cung cấp môi trường cần thiết để có thể hỗ trợ việc thực hiện dự án: (i) Các hoạt động Quản lý dự án; (ii) Các chức năng kiểm toán; (iii) Đào tạo và xây dựng năng lực; (iv) Giám sát và đánh giá.  

1.2. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Nghệ An – Tiểu dự án 4
15. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Nghệ An – Tiểu dự án 4 sẽ tiến hành sửa chữa và nâng cao an toàn đập cho 18 hồ chứa, bao gồm các hồ: Ba Khe, Hồ Thành, Đồng Nên, Khe Chùa, Hố Lở, Xuân Nguyên, Điểm Mới, Hố Xó, Làng Sình, Đồng Vành, Trảng Không, Đồng Kho, 3/2, Hao Hao, Khe Giấy, Tre Vang, Khe Giang và Đập Bể trên địa bàn 07 huyện của tỉnh Nghệ An.
16. Danh mục các hồ chứa thuộc Tiểu dự án được trình bày cụ thể trong hình dưới đây: 
Bảng 1. 1: Danh mục các hồ chứa thuộc Tiểu dự án

	TT
	Hồ chứa
	Địa điểm xây dựng

	
	
	Xã
	Huyện

	1
	Đập Bể
	Nam Xuân
	Nam Đàn

	2
	Tre Vang 
	Nam Hưng
	Nam Đàn

	3
	Khe Giấy
	Nam Hưng
	Nam Đàn

	4
	Ba Khe
	Nam Lộc
	Nam Đàn

	5
	Hao Hao
	Khánh Sơn
	Nam Đàn

	6
	Hồ Thành
	Nam Kim
	Nam Đàn

	7
	Hồ Trảng Không
	Thanh Xuân
	Thanh Chương

	8
	Hồ Đồng Vành
	Hương Sơn
	Tân Kỳ

	9
	Hồ Đồng Kho
	Đồng Văn
	Tân Kỳ

	10
	Hồ 3/2
	Nghĩa Thuận
	Thái Hòa

	11
	Hồ Điểm Mới
	Nghĩa Đức
	Nghĩa Đàn

	12
	Hồ Làng Sình
	Nghĩa Thắng
	Nghĩa Đàn

	13
	Hồ Khe Chùa
	Phúc Thành
	Yên Thành

	14
	Hồ Xuân Nguyên
	Đồng Thành
	Yên Thành

	15
	Hồ Khe Giang
	Tây Thành
	Yên Thành

	16
	Hồ Hố Lở
	Minh Thành
	Yên Thành

	17
	Hồ Xó
	Quỳnh Mỹ
	Quỳnh Lưu

	18
	Hồ Đồng Nên
	Quỳnh Châu
	Quỳnh Lưu


(Nguồn: Báo cáo Nghiên cứu khả thi của Tiểu dự án)
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Hình 1.1. Bản đồ vị trí các công trình của Tiểu dự án

17. Tiểu dự án sẽ tiến hành xây dựng và sửa chữa các công trình tại các hồ chứa, bao gồm các hạng mục: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, làm đường thi công kết hợp đường quản lý và xây dựng nhà quản lý…Thông tin chi tiết về việc nâng cấp, sửa chữa và Bình đồ vị trí của từng hồ chứa được trình bày cụ thể trong Phụ lục 9.
1.3. Mục tiêu và phương pháp đánh giá xã hội

1.3.1. Mục tiêu đánh giá xã hội

18. Đánh giá xã hội là quá trình phân tích, giám sát và quản lý các kết quả xã hội, bao gồm cả kết quả tích cực và kết quả tiêu cực được tạo ra từ việc triển khai thực hiện dự án. Mục đích chính của đánh giá xã hội là mang lại một môi trường lý sinh và môi trường con người bền vững và công bằng hơn. 

19. Đánh giá xã hội là một công cụ giúp Ban QLDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An hiểu được các tác động tích cực và tiêu cực về xã hội mà Tiểu dự án mang lại đối với các bên liên quan (bao gồm cả các hộ BAH và các hộ được hưởng lợi) từ đó thiết kế phương pháp, thể chế thực hiện phù hợp, theo dõi các rủi ro và tác động môi trường và xã hội đối với từng giai đoạn của dự án.
20. Đánh giá xã hội cũng là một công cụ giúp Ngân hàng thế giới phân loại được các rủi do cho dự án (khi chuẩn bị dự án) và điều chỉnh trong quá trình thực hiện (nếu cần), góp phần đảm bảo cho các dự án sử dụng nguồn vốn của WB được thực hiện tốt và mang lại kết quả bền vững về mặt môi trường và xã hội. 
21. Mục tiêu của Đánh giá xã hội bao gồm:

· Đánh giá/dự báo các tác động và rủi ro của Tiểu dự án đối với các bên liên quan
· Đề xuất các biện pháp tránh/giảm thiểu các tác động tiêu cực của Tiểu dự án.

· Phát huy các tác động tích cực (theo mục tiêu của Tiểu dự án)

· Xác định các cơ hội, khó khăn, tác động và rủi ro xã hội liên quan đến việc thiết kế dự án được đề xuất; 

· Đề xuất phương pháp/cách thực hiện các hoạt động liên quan
22. Đánh giá xã hội sẽ tuân thủ theo pháp luật và các chính sách của Chính phủ Việt Nam và các chính sách an toàn có liên quan của NHTG.

1.3.2. Sàng lọc về dân tộc thiểu số

23. Mục đích của việc sàng lọc các nhóm dân tộc thiểu số nhằm xác định sự hiện diện của người DTTS theo chính sách OP 4.10 của WB, tại khu vực Tiểu dự án. 

24. Kết quả sàng lọc dân tộc thiểu số cho thấy, trong khu vực Tiểu dự án có sự hiện diện của người DTTS, tuy nhiên theo kết quả khảo sát và tham vấn với các đơn vị có liên quan, không có hộ dân tộc thiểu số chịu các tác động bất lợi về thu hồi đất và các tài sản trên đất từ việc thực hiện Tiểu dự án, tất cả các hộ dân tộc thiểu số đều được hưởng lợi từ việc triển khai Tiểu dự án. Do vậy dự án sẽ không xây dựng riêng một báo cáo EMDP cho Tiểu dự án 4, EMDP sẽ được kết hợp trong Báo cáo RAP của Tiểu dự án trên cơ sở kết quả khảo sát, tham vấn và đánh giá đặc điểm cộng đồng DTTS được hưởng lợi tại khu vực TDA trong quá trình thực hiện Đánh giá xã hội. Trong quá trình chuẩn bị và thực hiện Tiểu dự án các hộ dân tộc thiểu số được phổ biến thông tin và tham vấn đầy đủ về các tác động có thể xảy ra khi thực hiện Tiểu dự án nhằm giảm thiểu những tác động bất lợi có thể xảy ra đối với cộng đồng người dân tộc thiểu số trong khu vực Tiểu dự án. 
1.3.3. Phương pháp thực hiện đánh giá xã hội
25. Sau khi tiến hành sàng lọc các tác động có thể xảy ra trong khu vực Tiểu dự án, một số phương pháp khảo sát đã được vận dụng vào trong việc đánh giá các tác động xã hội của Tiểu dự án. Các phương pháp khảo sát chính được lựa chọn bao gồm: (i) Sử dụng các biểu mẫu, bảng biểu khảo sát dành cho chính quyền địa phương các xã nằm trong khu vực Tiểu dự án để thu thập các thông tin thứ cấp; (ii) Khảo sát định lượng đối với các hộ dân (bao gồm cả các hộ BAH và các hộ được hưởng lợi) bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên theo từng khu vực hồ chứa; (iii) Nghiên cứu định tính: phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm; (iv) Tham vấn ý kiến của cộng đồng và (v) Quan sát và khảo sát hiện trường. Cụ thể: 

(i) Thu thập thông tin thứ cấp
26. Các thông tin và dữ liệu liên quan đến Tiểu dự án được thu thập từ Ban quản lý dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Nghệ An và từ đơn vị có liên quan, các thông tin đã được thu thập gồm: 
· Bản vẽ thiết kế và các báo cáo nghiên cứu khả thi của Tiểu dự án

· Niên giám thống kê năm 2018 của tỉnh Nghệ An
· Báo cáo tổng kết tình hình phát triển kinh tế xã hội cuối năm 2018 của các xã.

· Báo cáo tổng kết về việc thực hiện nông thôn mới và các báo các liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của các xã.

27. Mẫu bảng thu thập thông tin tại các xã trong khu vực Tiểu dự án được đính kèm tại Phụ lục 1 của báo cáo này.

(ii) Phương pháp nghiên cứu định lượng.
28. Phương pháp nghiên cứu định lượng nhằm thu thập các thông tin kinh tế xã hội của các hộ dân trong khu vực Tiểu dự án, bao gồm: hộ được hưởng, hộ có khả năng bị ảnh hưởng, các hộ nghèo, hộ dễ bị tổn thương, hộ dân tộc thiểu số…có tính đến các yêu tố về giới tham gia vào trong quá trình điều tra. 
29. Từ kết quả sàng lọc ban đầu, ước tính có khoảng 3.735 hộ dân sẽ được hưởng lợi trực tiếp sau khi Tiểu dự án hoàn thành, trong số đó có 48 hộ sẽ bị ảnh hưởng bởi Tiểu dự án (trong đó có 20 hộ BAH do bị thu hồi đất vĩnh viễn và 28 hộ BAH tạm thời trong quá trình thi công, tất cả các hộ BAH đều là người dân tộc Kinh) đồng thời các hộ này cũng được hưởng lợi từ tiểu dự án theo những cách khác nhau. 

30. Chính vì vậy trong đợt khảo sát kinh tế xã hội vào tháng 10/2019 tại 17 xã vùng TDA, đơn vị tư vấn đã sử dụng phương pháp lấy mẫu phân tầng ngẫu nhiên, với tổng số mấu được khảo sát là 478 mẫu tương ứng khoảng 13% tổng số hộ có khả năng bị ảnh hưởng và/hoặc hưởng lợi trong khu vực tiểu dự án (478 hộ/3.735 hộ hưởng lợi/BAH trong vùng TDA). Trong 478 hộ được khảo sát bằng bảng hỏi tỷ lệ nữ giới tham gia trả lời chiếm 48,1% (với 230 người)
, nam giới chiếm tỷ lệ cao hơn với 51,9% (248 người). Mẫu phiếu khảo sát Kinh tế xã hội các hộ dân trong khu vực Tiểu dự án được đính kèm tại Phụ lục 2 của báo cáo này.
31. Số hộ tham gia khảo sát ở từng khu vực hồ chứa được trình bày cụ thể trong dưới đây:
Bảng 1. 2: Số hộ tham gia khảo sát bằng bảng hỏi tại khu vực Tiểu dự án.
	STT
	Hồ
	Xã
	Số hộ
	Số hộ được hưởng lợi và BAH
	Số hộ được khảo sát
	Tỷ lệ khảo sát

	1
	Đập Bể
	Nam Xuân
	1.625
	250
	26
	10,4%

	2
	Tre Vang
	Nam Hưng
	1.033
	130
	16
	12,3%

	3
	Khe Giấy
	Nam Hưng
	
	150
	19
	12,7%

	4
	Ba Khe
	Nam Lộc
	1.430
	300
	34
	11,3%

	5
	Hao Hao
	Khánh Sơn
	2.877
	200
	28
	14,0%

	6
	Hồ Thành
	Nam Kim
	2.400
	200
	21
	10,5%

	7
	Hồ Trảng Không
	Thanh Xuân
	2.051
	200
	28
	14,0%

	8
	Hồ Đồng Vành
	Hương Sơn
	1.456
	190
	21
	11,1%

	9
	Hồ Đồng Kho
	Đồng Văn
	3.021
	195
	21
	10,8%

	10
	Hồ 3/2
	Nghĩa Thuận
	2.800
	280
	34
	12,1%

	11
	Hồ Điểm Mới
	Nghĩa Đức
	1.301
	250
	28
	11,2%

	12
	Hồ Làng Sình
	Nghĩa Thắng
	620
	140
	20
	14,3%

	13
	Hồ Khe Chùa
	Phúc Thành
	2.600
	200
	30
	15,0%

	14
	Hồ Xuân Nguyên
	Đồng Thành
	2.154
	300
	41
	13,7%

	15
	Hồ Khe Giang
	Tây Thành
	1.673
	150
	30
	20,0%

	16
	Hồ Hố Lở
	Minh Thành
	1.662
	280
	32
	11,4%

	17
	Hồ Xó
	Quỳnh Mỹ
	1.210
	120
	21
	17,5%

	18
	Hồ Đồng Nên
	Quỳnh Châu
	3.487
	200
	28
	14,0%

	
	Tổng cộng/trung bình
	33.400
	3.735
	478
	13%


 (Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2019)
(iii) Phương pháp nghiên cứu định tính

32. Ngoài phương pháp nghiên cứu định lượng, đơn vị tư vấn còn tiến hành nghiên cứu bằng phương pháp định tính bao gồm: thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu. Mục đích phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm nhằm thu thập ý kiến, mong muốn của người dân trong khu vực Tiểu dự án, từ đó đưa ra cách thức giải quyết các mâu thuẫn tiềm ẩn và giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án.
33. Đơn vị tư vấn đã tiến hành 17 cuộc phỏng vấn sâu đối với những người cung cấp thông tin chính bao gồm: trưởng thôn, lãnh đạo UBND các xã, cán bộ địa chính, trạm trưởng trạm y tế, hội phụ nữ, cán bộ thủy lợi - khuyến nông; các hộ dân nằm trong khu vực Tiểu dự án (bao gồm các hộ bị ảnh hưởng và các hộ được hưởng lợi). Ngoài ra còn có nhóm phụ nữ làm chủ hộ, nhóm đại diện các đoàn thể xã hội của thôn/xóm và nhóm những hộ dễ bị tổn thương. Các vấn đề liên quan đến điều kiện sống, nghề nghiệp, tiếp cận các cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng, chăm sóc sức khỏe/bệnh tật, giao thông, biến đổi khí hậu… đã được Đơn vị tư vấn đưa ra trao đổi và phỏng vấn nhằm thu thập thông tin và thảo luận sâu hơn về các vấn đề liên quan.

34. Đơn vị tư vấn cũng đã tổ chức 8 cuộc thảo luận nhóm tập trung với sự tham gia của đại diện các đoàn thể xã hội của thôn/xóm và nhóm cộng đồng dân cư xung quanh khu vực các hồ chứa BAH thu hồi đất. Thảo luận nhóm tập trung vào các vấn đề liên quan đến điều kiện sống, các hoạt động kinh tế xung quanh các hồ chứa, nhu cầu và thời gian sử dụng nước tưới cho sản xuất…Ý kiến đề xuất từ phía chính quyền, cộng đồng cấp cơ sở được ghi lại phục vụ thiết kế Tiểu dự án.

35. Đồng thời các công cụ như đánh giá mức độ giàu - nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều áp dụng cho Giai đoạn 2016 – 2020 và phân loại hộ nghèo theo các nhóm kinh tế dựa vào các đặc điểm như: nhà ở, học vấn, nghề nghiệp, thành phần dân tộc, thu nhập bình quân...cũng được đơn vị tư vấn vận dụng để đánh giá về mức sống của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án.

(iv) Tham vấn cộng đồng
36. Nhằm mục đích giảm thiểu các tác động tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình thực hiện Tiểu dự án, đồng thời lắng nghe những phản hồi của cộng đồng về các công trình đầu tư của Tiểu dự án. Trong giai đoạn chuẩn bị này, 17 cuộc họp tham vấn cộng đồng ở 17 xã thuộc Tiểu dự án đã được tổ chức với sự tham gia của các bên liên quan sau:
· Đại diện của chính quyền địa phương từ 17 xã thuộc Tiểu dự án: Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND các xã
· Đại diện các ban ngành đoàn thể: Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ, Đoàn thành niên, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, ngoài ra còn có sự tham gia của Cán bộ địa chính, cán bộ thủy lợi – khuyến nông của các xã tham gia dự án.
· Đại diện các hộ dân trong khu vực tiểu dự án bao gồm các hộ bị thu hồi đất, các hộ BAH về cây cối và các hộ được hưởng lợi.
· Các vấn đề đã được Đơn vị tư vấn đưa ra tham vấn, trao đổi bao gồm: (i) Giới thiệu về các hạng mục, công trình của Tiểu dự án, thời gian thực hiện, phương án thi công..; (ii) Tổng quan về hiện trạng về cơ sở hạ tầng của khu dân cư bao gồm hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội: điện, đường, trường, trạm, y tế, hệ thống kênh mương thủy lợi…(v) Sàng lọc/đánh giá các tác động tích cực và các tác động tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến đời sống KT-XH, văn hóa của người dân trong khu vực Tiểu dự án; (vi) Khả năng tham gia của người dân vào dự án, đặc biệt là liên quan đến việc đền bù, giải phóng mặt bằng; (vii) Nhu cầu về đầu tư xây dựng và đề xuất của người dân trong quá trình chuẩn bị và thực hiện Tiểu dự án.

1.3.4. Phạm vi đánh giá xã hội

37. Phạm vi đánh giá xã hội trong khu vực Tiểu dự án sẽ được chia làm 2 phạm vi cụ thể: phạm vi đánh giá theo không gian và phạm vi đánh giá theo thời gian.

· Phạm vi đánh giá theo không gian (chia thành 2 khu vực):

·   Khu vực có các hoạt động của Tiểu dự án: 

· Vùng thi công các hạng mục chính: xây dựng và sửa chữa các công trình đập, tràn, cống, đường thi công kết hợp đường quản lý và nhà quản lý.

· Vùng thi công các công trình phụ trợ: Bãi đổ thải, mỏ khai thác đất, đá, tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng…

·   Khu vực bị ảnh hưởng và hưởng lợi bởi Tiểu dự án

· Tổng số các hoạt động của Tiểu dự án là 17 xã thuộc tiểu dự án. Đây là các xã bị ảnh hưởng do các hoạt động sửa chữa các hạng mục chính, do tập kết, vận chuyển vật liệu, chất thải... đồng thời cũng là các xã được hưởng lợi từ việc cung cấp nước tưới sau khi Tiểu dự án hoàn thành.

· Phạm vi đánh giá theo thời gian: 

· Báo cáo sẽ xem xét đánh giá tác động môi trường, xã hội của Tiểu dự án trong suốt quá trình thực hiện, bao gồm: (i) Giai đoạn chuẩn bị dự án (khảo sát, thiết kế, giải phóng mặt bằng...); (ii) Giai đoạn thi công công trình và; (iii) Giai đoạn quản lý vận hành công trình. 

· Ngoài ra, báo cáo đánh giá tác động môi trường, xã hội cũng cần xem xét đến các sự cố đã xảy ra trong quá khứ (từ khi xây dựng hồ, đập), những tác động đến môi trường, xã hội và những biện pháp giải quyết sự cố đã được thực hiện.

II. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH NGHỆ AN
2.1. Điều kiện tự nhiên

· Vị trí địa lý

38. Nghệ An là tỉnh nằm ở trung tâm vùng Bắc Trung bộ, giáp tỉnh Thanh Hóa ở phía Bắc, tỉnh Hà Tĩnh ở phía Nam, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ở phía Tây với 419 km đường biên giới trên bộ; bờ biển ở phía Đông dài 82 km. Vị trí này tạo cho Nghệ An có vai trò quan trọng trong mối giao lưu kinh tế - xã hội Bắc - Nam, xây dựng và phát triển kinh tế biển, kinh tế đối ngoại và mở rộng hợp tác quốc tế. 

39. Nghệ An có diện tích tự nhiên gần 16.500 km2, trong đó đất sản xuất nông nghiệp hơn 12.383 km2. Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, địa hình phong phú, đa dạng, có biển, đồng bằng, trung du và miền núi.

· Khí hậu
40. Tỉnh Nghệ An nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có 2 mùa rõ rệt hè, đông. Từ tháng 4 đến tháng 8 dương lịch hàng năm, tỉnh chịu ảnh hưởng của gió phơn tây nam khô và nóng. Vào mùa đông, chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc lạnh và ẩm ướt.
· Đặc điểm thủy văn
41. Nghệ An nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh và chia làm hai mùa rõ rệt: mùa hạ nóng, ẩm, mưa nhiều và mùa đông lạnh, ít mưa. Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 24 - 250C. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng trong năm khá cao. Nhiệt độ trung bình các tháng nóng nhất (tháng 6 đến tháng 7) là 30-310C, nhiệt độ cao tuyệt đối 42,70C; nhiệt độ trung bình các tháng lạnh nhất (tháng 12 năm trước đến tháng 2 năm sau) là 190C. 

42. Nhìn chung, Nghệ An là tỉnh có lượng mưa trung bình so với các tỉnh khác ở miền Bắc. Lượng mưa bình quân hàng năm dao động từ 1.200-2.000 mm/năm với 123 - 152 ngày mưa, phân bổ cao dần từ Bắc vào Nam và từ Tây sang Đông và chia làm hai mùa rõ rệt: Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa chỉ chiếm 15 - 20% lượng mưa cả năm, tháng khô hạn nhất là tháng 1, 2; lượng mưa chỉ đạt 7 - 60 mm/tháng; Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, lượng mưa tập trung chiếm 80 - 85% lượng mưa cả năm, tháng mưa nhiều nhất là tháng 8, 9 có lượng mưa từ 220 - 540mm/tháng, số ngày mưa 15 - 19 ngày/tháng, mùa này thường kèm theo gió bão. 

2.2. Điều kiện kinh tế xã hội

· Địa giới hành chính
43. Tỉnh Nghệ An có 21 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: 01 thành phố, 3 thị xã và 17 huyện với 480 xã/phường/thị trấn. Trong đó, thành phố Vinh là đô thị loại 1, là trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh và của cả khu vực Bắc Trung bộ; 3 thị xã, gồm: Thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai và thị xã Thái Hoà; 17 huyện, gồm: Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn.
· Dân số - Lao động và việc làm
44. Dân số: Dân số trung bình năm 2018 của tỉnh Nghệ An là 3.157.128 người, tăng 25.836 người (tương đương tăng 0,83%) so với năm 2017, trong đó dân số thành thị là 475.359 người (chiếm 15,06%), dân số nông thôn là 2.681.769 người (chiếm 84,94%); dân số nam là 1.571.552 người (chiếm 49,78%), dân số nữ là 1.585.576 người (chiếm 50,22%). Mật độ dân số trung bình là 192 người/km2.
45. Nghệ An là một tỉnh có thành phần dân tộc rất phong phú, trong đó người Kinh chiếm khoảng 62%, người DTTS chiếm khoảng 38%, người dân tộc thiểu số ở Nghệ An rất đa dạng, dân tộc thiểu số ở miền núi Nghệ An thuộc 5 thành phần dân tộc sau đây:
· Dân tộc Thổ bao gồm các nhóm Cuối, Mọn, Đan Lai - Ly Hà và Tày Poọng thuộc nhóm Ngôn ngữ Việt - Mường.
· Dân tộc Khơ - mú thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơme.
· Dân tộc ơ đu thuộc nhóm Môn - Khơme.
· Dân tộc Thái bao gồm các nhóm: Man Thanh, Hàng Tổng, Tày Mười thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái. 

· Dân tộc Hmông bao gồm các nhóm Hmông Trắng và Hmông Đen thuộc nhóm ngôn ngữ Hmông - Dao.
46. Vùng cư trú của các dân tộc ở Nghệ An không phân biệt rõ giữa lãnh thổ tộc người và lãnh thổ hành chính. Họ sống xen kẽ nhau, tuy có một số vùng có tính chất biệt lập nhưng không phổ biến. Một số vùng tương đối đông của cư dân Thái như ở Quỳ Châu, Quế Phong, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp; cư dân Hmông, Khơ - mú ở Kỳ Sơn, cư dân ở đu ở Tương Dương; cư dân Thổ ở Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp. Một số nhóm địa phương sống độc lập với khối cộng đồng đông đảo của họ như nhóm Tày - Poọng thuộc dân tộc Thổ (ở Bản Phồng, xã Tam Thái, huyện Tương Dương), nhóm Đan Lai - Ly Hà thuộc dân tộc Thổ (ở Môn Sơn, Lục Dạ. Mỗi một dân tộc lại có những nét đặng trưng về văn hóa khác nhau mang đậm bản chất của dân tộc mình.

47. Lao động: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh năm 2018 là 1.890.274 người, tăng 11.264 người so với năm 2017. Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc trong ngành kinh tế năm 2018 là 1.868.875 người, tăng 7.816 người so với năm 2017, trong đó: Lao động trong nghề nông, lâm nghiệp và thủy sản là 918,3 nghìn người, chiếm 49,13% tổng số lao động đang làm việc của cả tỉnh; lao động làm việc trong nghề công nghiệp, xây dựng 444,2 nghìn người, chiếm 23,80%; lao động làm trong ngành dịch vụ 506,4 nghìn người, chiếm 27,10%.

48. Việc làm: Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2018 là 1,27%, trong đó khu vực thành thị 3,45%; khu vực nông thôn 0,92%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi là 1,72%, trong đó khu vực thành thị 1,35%; khu vực nông thôn 1,78%.

Bảng 2. 1. Dân số và mật độ dân số của tỉnh Nghệ An
	TT
	Huyện/Tp.
	Diện tích (km2)
	Dân số (người)
	Mật độ dân số (người/km2)

	1
	Thành phố Vinh
	105,00
	322.862
	3.075

	2
	Thị xã Cửa Lò 
	27,93
	56.848
	2.035

	3
	Thị xã Thái Hoà 
	134,93
	66.091
	490

	4
	Huyện Quế Phong
	1.888,43
	69.379
	37

	5
	Huyện Quỳ Châu
	1.057,47
	58.823
	56

	6
	Huyện Kỳ Sơn 
	2.087,83
	76.797
	37

	7
	Huyện Tương Dương 
	2.807,78
	75.518
	27

	8
	Huyện Nghĩa Đàn 
	617,55
	132.222
	214

	9
	Huyện Quỳ Hợp 
	939,75
	129.368
	138

	10
	Huyện Quỳnh Lưu 
	440,58
	269.322
	611

	11
	Huyện Con Cuông 
	1.738,08
	71.651
	41

	12
	Huyện Tân Kỳ 
	725,81
	138.661
	191

	13
	Huyện Anh Sơn 
	604,42
	109.524
	181

	14
	Huyện Diễn Châu 
	306,91
	286.057
	932

	15
	Huyện Yên Thành 
	547,67
	280.741
	513

	16
	Huyện Đô Lương 
	355,58
	198.780
	559

	17
	Huyện Thanh Chương 
	1.126,93
	228.460
	203

	18
	Huyện Nghi Lộc 
	345,81
	201.845
	584

	19
	Huyện Nam Đàn 
	291,99
	159.212
	545

	20
	Huyện Hư​ng Nguyên 
	159,29
	115.705
	726

	21
	Thị xã Hoàng Mai 
	171,82
	109.262
	636

	
	Tổng cộng
	16.481,56
	3.157.128
	192


Nguồn: Niên giám thống kê năm 2018 tỉnh Nghệ An.
· Tình hình phát triển KT-XH
49. Tình hình phát triển KT-XH của tỉnh Nghệ An trong năm 2018 vẫn còn nhiều khó khăn, chịu nhiều yếu tố tác động tiêu cực từ tự nhiên do vậy đã ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương.

50. Tốc độ tăng trưởng: Tốc độ tăng trưởng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân 2016 – 2020 đạt 9,5 – 10,5%. 
51. Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Năm 2018, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 8,77%. Trong đó, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 5,04%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 15,04% (riêng công nghiệp tăng 18,78%); khu vực dịch vụ tăng 6,96%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,96%. GRDP bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế được đánh giá là chuyển dịch đúng hướng.
52. Về GDP bình quân đầu người: Trong năm 2018 tình hình KT-XH của tỉnh Nghệ An có những chuyển biến tích cực đã làm cho đời sống của người dân có những cải thiện đáng kể. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người một tháng của tỉnh đạt 2.587 nghìn đồng, tăng 23,84% so với năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều năm 2018 là 6,80%.

53. Về hệ thống thủy lợi: Tỉnh Nghệ An hiện có hơn 625 hồ chứa lớn, nhỏ. Trong đó có 2 hồ có dung tích lớn là hồ Vực Mấu (dung tích 75 triệu m3), hồ Sông Sào dung tích (51 triệu m3), còn lại là các hồ chứa nhỏ và vừa có dung tích từ vài trăm nghìn m3 đến vài triệu m3. Các công ty TNHH thủy lợi quản lý 92 hồ có dung tích một triệu m3 nước trở lên và hơn 533 hồ do các địa phương (xã) và hợp tác xã quản lý. Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn có 247 đập dâng nước, 559 trạm bơm để phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp.
2.3. Các loại hình thiên tai trong khu vực Tiểu dự án
54. Theo báo cáo tổng kết tình hình thiên tai năm 2017 của Sở TNMT tỉnh Nghệ An và Niên giám thống kê năm 2018 cho thấy, trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của 22 đợt không khí lạnh, 9 đợt nắng nóng, 22 đợt tố lốc, dông sét, 3 cơn bão và 3 đợt lũ. Ảnh hưởng của thiên tai đã làm 11 người chết và mất tích; 15 người bị thương; 172 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 11.365 ngôi nhà bị ngập, sạt lở, tốc mái; 12.225 ha lúa, 16.692 ha hoa màu bị hư hỏng; Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra, ước tính 2.286,93 tỷ đồng.

55. Theo báo cáo về tình hình thiên tai và thiệt hại do thiên tai của 17 xã trong vùng dự án năm 2015-2018 cho thấy tại các xã vùng dự án ít bị ảnh hưởng bởi thiên tai, năm 2015-2018 không có trận thiên tai nào gây thiệt hại lớn đến người dân.
III. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI TRONG KHU VỰC TIỂU DỰ ÁN 

3.1. Thông tin kinh tế xã hội của các xã trong khu vực tiểu dự án

56. Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành sửa chữa và nâng cấp 18 hồ chứa nước nằm trên địa bàn 07 huyện: Nam Đàn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu và Yên Thành. Sau khi hoàn thành, tiểu dự án sẽ cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho 17 xã thuộc khu vực hạ du. Thông tin kinh tế - xã hội của các xã nằm trong khu vực Tiểu dự án được trình bày cụ thể trong bảng dưới đây:

Bảng 3. 1: Thông tin về dân số tại các xã trong khu vực tiểu dự án

	STT
	Hồ
	Xã
	Số hộ
	Số khẩu
	Tỷ lệ hộ nghèo
	Tỷ lệ hộ cận nghèo
	Thông tin hộ DTTS
	Thu nhập bình quân đầu người

(VNĐ/Người/năm)

	
	
	
	
	
	
	
	Số hộ
	Tỷ lệ (%)
	

	1
	Đập Bể
	Nam Xuân
	1.625
	6.373
	2,7%
	7%
	0
	0%
	39.000.000

	2
	Tre Vang 
	Nam Hưng
	1.033
	4.468
	2,3%
	12,0%
	0
	0%
	39.000.000

	3
	Khe Giấy
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ba Khe
	Nam Lộc
	1.430
	6.240
	2,0%
	3,6%
	0
	0%
	40.500.000

	5
	Hao Hao
	Khánh Sơn
	2.877
	12.900
	2,2%
	5,0%
	0
	0%
	33.000.000

	6
	Hồ Thành
	Nam Kim
	2.400
	13.400
	1,8%
	4,7%
	0
	0%
	40.000.000

	7
	Hồ Trảng Không
	Thanh Xuân
	2.051
	1.044
	12,0%
	35,3%
	0
	0%
	28.000.000

	8
	Hồ Đồng Vành
	Hương Sơn
	1.456
	6.363
	14,7%
	51,3%
	0
	0%
	18.000.000

	9
	Hồ Đồng Kho
	Đồng Văn
	3.021
	12.314
	16,2%
	43,5%
	2.870
	95%
	17.000.000

	10
	Hồ 3/2
	Nghĩa Thuận
	2.800
	12.500
	2,4%
	3,5%
	1.680
	60%
	35.000.000

	11
	Hồ Điểm Mới
	Nghĩa Đức
	1.301
	5.187
	4,6%
	13,0%
	780
	60%
	31.000.000

	12
	Hồ Làng Sình
	Nghĩa Thắng
	620
	2.850
	6,0%
	10,0%
	434
	70%
	32.000.000

	13
	Hồ Khe Chùa
	Phúc Thành
	2.600
	12.000
	2,4%
	10,0%
	0
	0%
	32.000.000

	14
	Hồ Xuân Nguyên
	Đồng Thành
	2.154
	8.264
	3,0%
	9,5%
	0
	0%
	35.000.000

	15
	Hồ Khe Giang
	Tây Thành
	1.673
	6.924
	4,3%
	15,0%
	0
	0%
	33.000.000

	16
	Hồ Hố Lở
	Minh Thành
	1.662
	5.745
	3,5%
	9,4%
	0
	0%
	40.000.000

	17
	Hồ Xó
	Quỳnh Mỹ
	1.210
	5.160
	2,6%
	2,9%
	0
	0%
	33.000.000

	18
	Hồ Đồng Nên
	Quỳnh Châu
	3.487
	13.890
	1,5%
	3,6%
	0
	0%
	35.000.000

	 
	Tổng cộng
	 
	33.400
	135.622
	4,9%
	14%
	5.764
	17%
	32.000.000


Nguồn: Bảng thu thập thông tin sẵn có tại xã, tháng 10/2019.
57. Theo kết quả thu thập thông tin từ các xã nằm trong khu vực tiểu dự án cho thấy, tổng số hộ gia đình nằm trong các xã khu vực Tiểu dự án là 33.400 hộ (tương đương với 135.622 khẩu) trong đó số hộ gia đình dự kiến được hưởng lợi trực tiếp từ Tiểu dự án là 3.735 hộ. Theo Báo cáo tình hình phát triển KT-XH năm 2018, nghề nghiệp của người dân trong khu vực Tiểu dự án chủ yếu là làm nông nghiệp, đời sống của người dân trong khu vực tiểu dự án vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trung bình của các xã trong khu vực Tiểu dự án là 4,9% và tỷ lệ hộ cận nghèo là 14%. Trong đó xã Hương Sơn, Thanh Xuân và xã Đồng Văn là 03 xã có tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo cao nhất trong khu vực Tiểu dự án với tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo chiếm trên 50% tổng số hộ trong toàn xã. Thu nhập trung bình của người dân trong khu vực Tiểu dự án vào khoảng 32.000.000 VNĐ/người/năm.
58. Trong khu vực Tiểu dự án người dân tộc Thổ chiếm khoảng 17% dân số (tương đương với 5.764 hộ, khoảng 23.405 khẩu.  Họ sống tập trung chủ yếu ở các xã Đồng Văn (thuộc khu vực hồ Đồng Kho); xã Nghĩa Thuận (thuộc khu vực hồ 3/2); xã Nghĩa Đức (thuộc khu vực hồ Điểm Mới) và xã Nghĩa Thắng (thuộc khu vực hồ Làng Sình). Một số đặc điểm về cộng đồng người dân tộc Thổ như sau:

· Đặc điểm cư trú

59. Tộc người Thổ ở Nghệ An hiện nay bao gồm các nhóm Cuối, Kẹo, Mọn, Họ, Đan Lai, Ly Hà và Tày Poọng. Tộc người Thổ trong khu vực Tiểu dự án thuộc nhóm người Kẹo, họ thường sinh sống ở các huyện ở Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp và Quỳnh Lưu.

· Hoạt động kinh tế

60. Người Thổ sinh sống dựa chủ yếu vào kinh tế nương rẫy. Số ruộng đất để làm lúa nước rất ít. Vì thế, ở Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp đất đai đã phải qua nhiều chu kỳ phát đốt nên tầng đất mùn trên mặt đã bị bào mòn hàng chục đời nay, nên đất đai cằn cỗi. Hơn nữa tuy gần các sông suối lớn nhưng việc khắc phục nước tưới cho cây trồng không thực hiện được. Rẫy dốc, nghèo mùn và khô là đặc điểm đất canh tác ở vùng cư trú của người Thổ. Lúa rẫy khô và cây gai là hai loại cây sống thích hợp với loại đất này. Do áp lực của lịch sử di dân và sự gia tăng dân số mà họ phải khắc phục sự khắt khe của thiên nhiên ở đây để tồn tại.
61. Người Thổ có nghề trồng gai và chế biến các sản phẩm từ cây gai rất phát triển. Nghề này chủ có ở vùng Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp, không có ở Con Cuông và Tương Dương. Sản phẩm của nghề đan sợi gai được bà con trong vùng ưa chuộng, khả năng tiêu thụ đã vượt ra ngoài nội bộ dân tộc là võng, lưới đánh cá, đồ đựng … Người Thổ dùng các sản phẩm này để đổi lấu những thứ mà dân tộc mình không sản xuất được, chủ yếu là quần áo. Sản phẩm từ sợi gai đã trở thành gần gũi quen thuộc đối với người Thổ và nhờ đó nghề chế biến sản phẩm gai đã tích luỹ được những kinh nghiệm sản xuất quý giá.
62. Nghề đan lát cũng khá phổ biến trong hầu hết đàn ông người Thổ. Nhiều loại sản phẩm đẹp đem đổi chác, mua bán với các cư dân quanh vùng được nhiều người ưa thích (như ghế mây, bồ đựng quần áo, hộp kim chỉ…) nhất là các sản phẩm của cư dân Đan Lai - Ly Hà và Tày Poọng.
· Văn hóa vật chất

63. Nền văn hoá vật chất của đồng bảo Thổ không có nét đặc biệt. Nhà ở phần lớn là nhà làm bằng gỗ rừng, tre nứa lá giản đơn, cột ngoạm, chỉ cần một con giao và cái rìu là dựng được nhà. Nhà sàn có nhiều ở nhóm Tày Poọng do cư trú gần gũi và lâu dài mà ảnh hưởng nhà sàn Thái. Những biểu hiện văn hoá vật chất điển hình (như trang phục, công cụ sản xuất) hết sức đơn giản, lại pha tạp - dấu ấn của một dân tộc được cơ cấu bằng nhiều nguồn dân cư khác nhau. áo quần của họ phần lớn do đổi chác mà có. Có một vài đặc điểm chung nhưng có thể phân biệt được là: Đàn ông Thổ mặc áo lượng đen, khăn nhiễu tím, quần dài trắng cạp vấn (giống đàn ông Kinh. Váy phụ nữ vùng Quỳ Hợp lại giống váy Thái (có sọc viền chân váy, dày) trong khi váy của phụ nữ vùng Lâm La lại giống váy Mường và mang dáng dấp Kinh (có dọc theo dấu ngón trỏ xuống). áo phụ nữ vùng Quỳ Hợp năm thân, màu nâu hoặc trắng (gần giống người Kinh), áo phụ nữ vùng Lâm La thêm cổ viền giống áo cánh phụ nữ Kinh. Một số cư dân mặc yếm trắng (giống Kinh), đội khăn vuông (giống Mường), có tang chít khăn trắng (giống Kinh) …

64. Nhìn chung nền văn hóa vật chất của người Thổ hiện nay không có sự khác biệt với người Kinh (do họ sinh sống xen kẽ với người Kinh) do chịu ảnh hưởng của các dân tộc khác cùng chung sống.
· Văn hóa tinh thần

65. Sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc Thổ thường gắn với các lễ hội xuống đồng đầu năm; lễ đền Cồn làng,... Trong các dịp lễ hội, đồng bào dân tộc Thổ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa với các làn điệu dân ca, dân vũ độc đáo mang đậm dấu ấn đặc trưng văn hóa của dân tộc mình như: Đu đu điềng điềng, Ên ên - Ạc ạc, Hát Thuôm, hát ghẹo, hát cuối, hát dặm, múa sạp,... Cùng với những nhạc cụ truyền thống như sáo, khèn, chiêng, trống, người Thổ còn có những nhạc cụ riêng như đàn Thổ, đàn tính tang. Sự hòa quyện âm thanh của các nhạc cụ truyền thống với những âm thanh của các nhạc cụ dân tộc Thái tạo nên những âm hưởng mang đậm sắc thái của dân tộc Thổ. 
· Ngôn ngữ

66. Tiếng Thổ thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, thuộc ngữ hệ Nam á. Cơ cấu tiếng Thổ không thuần nhất vì nó được hình thành từ nhiều nguồn ngôn ngữ khác nhau. Theo kết quả của nhiều nhà nghiên cứu cho rằng: do cộng cư lâu đời với các dân tộc kề cận nên tiếng Thổ không chỉ có nhiều yếu tố gần gũi với ngôn ngữ Việt - Mường, với phương ngữ người Việt Bắc Trung Bộ mà còn mang nhiều yếu tố Thái (thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái) và Ở đu (thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khơme)
67. Tất cả người Thổ trong khu vực Tiểu dự án đều nói được tiếng phổ thông (tiếng Kinh).
· Chế độ hôn nhân

68. Do sống xen kẽ với các tộc khác, và luôn ở trong tình trạng đời sống khó khăn, nơm nớp lo lắng về sự đồng hoá văn hoá của các thế lực ngoài dân tộc nên ý thức cố kết cộng đồng của cư dân Thổ khá vững mà có lẽ biểu hiện cao nhất là ý thức về chế hôn nhân nội tộc của cộng đồng. Tuy các nhóm ở xa nhau nhưng quan hệ hôn nhân rất chặt chẽ. Việc kết hôn với người khác tộc lại rất hạn chế. Trong nội bộ dân tộc, trai gái trong thời kỳ tìm hiểu có tập tục “ngủ mái”. Trong đêm “ngủ mái” trai gái làm quen nhau một cách lành mạnh. Lệ tục khắt khe lên án các hành vi mờ ám. Tục này chỉ có các nhóm ở Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, không có ở các nhóm Con Cuông, Tương Dương
· Tín ngưỡng

69. Người Thổ không có tục bốc mả, hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán đồng bào tổ chức quét mả, mời tổ tiên về ăn tết, sau đó vào các dịp Tết Đoan Ngọ (5 - 5), Trung Nguyên (15 - 7) và Tết Cơm Mới (10 - 10) đều được đồng bào cúng chu đáo.
70. Thông tin chi tiết về các tác động của Tiểu dự án đến người DTTS và kết quả tham vấn với cộng đồng người DTTS trong khu vực Tiểu dự án được trình bày chi tiết trong Báo cáo RAP.
3.2. Thông tin kinh tế xã hội của các hộ trong mẫu điều tra
3.2.1. Đặc điểm dân cư

· Thông tin nhân khẩu

71. Kết quả khảo sát KT-XH đối với 478 hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án cho thấy, quy mô hộ gia đình trong khu vực tiểu dự án tương đối cao, trung bình có 4,3 nhân khẩu/hộ. Trong đó quy mô hộ lớn nhất là tại khu vực Hồ Thành với quy mô hộ là 5,3 người/hộ và thấp nhất là tại Hồ Hố Lở với quy mô là 3,7 người/hộ. 

72. Theo kết quả khảo sát, những hộ gia đình có quy mô từ 3 đến 5 người chiếm tỷ lệ cao nhất (65,7%); tiếp đến là những gia đình có từ 6 thành viên trở lên chiếm tỷ lệ thấp nhất (22,5%); số gia đình nhỏ từ 1 đến 2 người chiếm tỷ lệ thấp nhất (11,8%) đây là những hộ ít người/neo đơn dễ bị tổn thương chủ yếu là người già và những hộ có phụ nữ làm chủ hộ.

73. Số nhân khẩu và quy mô hộ ở từng xã trong khu vực tiểu dự án được trình bày trong bảng dưới đây:
Bảng 3. 2: Đặc điểm về nhân khẩu các hộ điều tra tại các xã trong khu vực Tiểu dự án
	STT
	Hồ
	Địa điểm
	Số hộ được hưởng lợi và BAH
	Số hộ được khảo sát
	Số thành viên trong các hộ được khảo sát 
	Quy mô hộ được khảo sát (Người/hộ)

	
	
	Xã
	Huyện/TX
	
	
	
	

	1
	Đập Bể
	Nam Xuân
	Nam Đàn
	250
	26
	99
	3,8

	2
	Tre Vang 
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	130
	16
	67
	4,2

	3
	Khe Giấy
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	150
	19
	82
	4,3

	4
	Ba Khe
	Nam Lộc
	Nam Đàn
	300
	34
	143
	4,2

	5
	Hao Hao
	Khánh Sơn
	Nam Đàn
	200
	28
	129
	4,6

	6
	Hồ Thành
	Nam Kim
	Nam Đàn
	200
	21
	111
	5,3

	7
	Hồ Trảng Không
	Thanh Xuân
	Thanh Chương
	200
	28
	146
	5,2

	8
	Hồ Đồng Vành
	Hương Sơn
	Tân Kỳ
	190
	21
	95
	4,5

	9
	Hồ Đồng Kho
	Đồng Văn
	Tân Kỳ
	195
	21
	84
	4,0

	10
	Hồ 3/2
	Nghĩa Thuận
	Thái Hòa
	280
	34
	160
	4,7

	11
	Hồ Điểm Mới
	Nghĩa Đức
	Nghĩa Đàn
	250
	28
	106
	3,8

	12
	Hồ Làng Sình
	Nghĩa Thắng
	Nghĩa Đàn
	140
	20
	88
	4,4

	13
	Hồ Khe Chùa
	Phúc Thành
	Yên Thành
	200
	30
	141
	4,7

	14
	Hồ Xuân Nguyên
	Đồng Thành
	Yên Thành
	300
	41
	164
	4,0

	15
	Hồ Khe Giang
	Tây Thành
	Yên Thành
	150
	30
	126
	4,2

	16
	Hồ Hố Lở
	Minh Thành
	Yên Thành
	280
	32
	118
	3,7

	17
	Hồ Xó
	Quỳnh Mỹ
	Quỳnh Lưu
	120
	21
	88
	4,2

	18
	Hồ Đồng Nên
	Quỳnh Châu
	Quỳnh Lưu
	200
	28
	109
	3,9

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	3.735
	478
	2.055
	4,3


                                                       Nguồn: Khảo sát KT - XH, tháng 10/2019.
· Thành phần dân tộc:
74. Kết quả khảo sát cho thấy có 83,3% người tham gia trả lời phỏng vấn là người dân tộc Kinh; 16,7% còn lại là người dân tộc Thổ. Những người trả lời phỏng vấn là người dân tộc thổ chủ yếu nằm ở các xã Đồng Văn, xã Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Đức và xã Nghĩa Thắng. Tất cả các hộ DTTS đều được hưởng lợi sau khi Tiểu dự án hoàn thành, không có hộ DTTS nào BAH về đất và các tài sản trên đất. Thành phần dân tộc của người trả lời khảo sát cụ thể như sau:

                        [image: image3.png]= Ngudi dén téc Kinh = Ngui dén téc Thé




Hình 3.1: Biểu đồ thể hiện nhóm tuổi của người tham gia trả lời

· Độ tuổi của người tham gia trả lời khảo sát:
75. Nhóm tuổi của con người là một trong những biến số quan trọng nói lên quan niệm, ý kiến của mỗi thế hệ trong cùng một vấn đề. Trong một cuộc khảo sát kinh tế xã hội, tuổi tác của người trả lời là một nhân tố rất quan trọng thể hiện tính khách quan và độ tin cậy của kết quả điều tra. Trong cuộc khảo sát này, độ tuổi của người tham gia trả lời trong khu vực Tiểu dự án được thể hiện như sau: 
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Hình 3.2: Biểu đồ thể hiện nhóm tuổi của người tham gia trả lời
76. Kết quả điều tra cho thấy, độ tuổi của người tham gia trả lời chủ yếu là từ 36 đến 55 tuổi (chiếm 76,2%); số người tham gia trả lời có độ tuổi từ 55 tuổi trở lên chỉ chiếm 7,9%, số người tham gia trả lời phỏng vấn dưới 25 tuổi cũng chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ (0,8%). Điều này cho thấy người tham gia trả lời phỏng vấn trong khu vực Tiểu dự án hầu hết là chủ hộ hoặc những người lớn tuổi trong gia đình. Đây là những người có tiếng nói trong gia đình nên sẽ thuận lợi cho việc nhìn nhận, đánh giá về thực trạng các vấn đề liên quan đến tình hình KT-XH của gia đình cũng như là của địa phương. Đây cũng chính là nhóm người quyết định chủ yếu về các vấn đề chính trong gia đình, quyết định khả năng và mức độ sẵn lòng tham gia của gia đình vào các hoạt động của tiểu dự án tại địa phương.

· Trình độ học vấn:
77. Kết quả khảo sát cho thấy trong khu vực Tiểu dự án trình độ học vấn của người được khảo sát ở mức độ trung bình; có tới 1,9% số người tham gia trả lời mù chữ; 7,1% chưa tốt nghiệp hết tiểu học; 19,0% tốt nghiệp tiểu học và 39,5% tốt nghiệp THCS; chỉ có 29,2% tốt nghiệp THPT và 3,3% tốt nghiệp Đại học cao đẳng, do vậy trong qua trình khảo sát điều tra viên cần phải hỗ trợ điền thông tin vào phiếu khảo sát cho người dân. Và những người không biết chữ/chưa từng đi học chủ yếu là những người già (trên 65 tuổi).
78. Nếu so sánh về trình độ học vấn của người trả lời giữa các xã nằm trong khu vực Tiểu dự án thì trình độ học vấn của người trả lời cũng có sự khác biệt đáng kể giữa các xã. Trong 17 xã nằm trong khu vực Tiểu dự án thì xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn (thuộc khu vực hồ Đập Bể) là xã có người trả lời có trình độ học vấn cao nhất (trên 50% người trả lời có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên bao gồm 42,3% người có trình độ học vấn THCS, 3,8% hộ có trình độ Cao đẳng/Đại học), xã Đồng Thành (thuộc khu vực Hồ Xuân Nguyên) là  xã có tỷ lệ người trả lời không biết chữ và chưa tốt nghiệp tiểu học cao nhất (tổng hơn 36,5% người trả lời là chưa tốt nghiệp tiểu học và không biết chữ). Trình độ học vấn của người trả lời theo từng khu vực Hồ chứa được thể hiện cụ thể ở bảng dưới đây:

Bảng 3. 3. Trình độ học vấn của người trả lời theo từng khu vực của Tiểu dự án
	TT
	Hồ
	Địa điểm
	Số lượng         /tỷ lệ
	Trình độ học vấn

	
	
	Xã
	Huyện
	
	Mù chũ
	Chưa hết tiểu học
	Tiểu học
	THCS
	Trung học PT
	Cao đẳng/Đại hoc
	Tổng

	1
	Đập Bể
	Nam Xuân
	Nam Đàn
	Số lượng
	-
	-
	1
	11
	13
	1
	26

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	-
	3,8
	42,4
	50,0
	3,8
	100

	2
	Tre Vang 
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	Số lượng
	-
	1
	1
	8
	4
	2
	16

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	6,3
	6,3
	50
	25
	12,4
	100

	3
	Khe Giấy
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	Số lượng
	-
	3
	1
	11
	4
	-
	19

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	15,8
	5,3
	57,9
	21,0
	-
	100

	4
	Ba Khe
	Nam Lộc
	Nam Đàn
	Số lượng
	-
	-
	4
	18
	11
	1
	34

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	-
	11,8
	52,9
	32,4
	2,9
	100

	5
	Hao Hao
	Khánh Sơn
	Nam Đàn
	Số lượng
	1
	3
	4
	9
	10
	1
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	3,6
	10,7
	14,3
	32,1
	35,7
	3,6
	100

	6
	Hồ Thành
	Nam Kim
	Nam Đàn
	Số lượng
	-
	1
	5
	8
	6
	1
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	4,8
	23,8
	38,1
	28,5
	4,8
	100

	7
	Hồ Trảng Không
	Thanh Xuân
	Thanh Chương
	Số lượng
	1
	6
	7
	4
	9
	1
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	3,6
	21,4
	25,0
	14,3
	32,1
	3,6
	100

	8
	Hồ Đồng Vành
	Hương Sơn
	Tân Kỳ
	Số lượng
	-
	-
	2
	12
	6
	1
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	-
	9,5
	57,1
	28,6
	4,8
	100

	9
	Hồ Đồng Kho
	Đồng Văn
	Tân Kỳ
	Số lượng
	-
	2
	6
	11
	2
	-
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	9,5
	28,6
	52,4
	9,5
	-
	100

	10
	Hồ 3/2
	Nghĩa Thuận
	Thái Hòa
	Số lượng
	-
	3
	6
	12
	13
	-
	34

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	8,8
	17,6
	35,4
	38,2
	-
	100

	11
	Hồ Điểm Mới
	Nghĩa Đức
	Nghĩa Đàn
	Số lượng
	-
	1
	8
	11
	8
	-
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	3,5
	28,6
	39,3
	28,6
	-
	100

	12
	Hồ Làng Sình
	Nghĩa Thắng
	Nghĩa Đàn
	Số lượng
	1
	2
	4
	5
	7
	1
	20

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	5,0
	10,0
	20,0
	25,0
	35,0
	5,0
	100

	13
	Hồ Khe Chùa
	Phúc Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	1
	1
	7
	11
	8
	2
	30

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	3,3
	3,3
	23,3
	36,7
	26,7
	6,7
	100

	14
	Hồ Xuân Nguyên
	Đồng Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	1
	1
	14
	19
	3
	3
	41

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	2,4
	2,4
	34,1
	46,3
	7,4
	7,4
	100

	15
	Hồ Khe Giang
	Tây Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	1
	3
	5
	12
	8
	1
	30

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	3,3
	10,0
	16,7
	40,0
	26,7
	3,3
	100

	16
	Hồ Hố Lở
	Minh Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	1
	5
	7
	11
	8
	-
	32

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	3,1
	15,6
	21,9
	34,4
	25,0
	-
	100

	17
	Hồ Xó
	Quỳnh Mỹ
	Quỳnh Lưu
	Số lượng
	1
	1
	6
	7
	5
	1
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	4,8
	4,8
	28,6
	33,2
	23,8
	4,8
	100

	18
	Hồ Đồng Nên
	Quỳnh Châu
	Quỳnh Lưu
	Số lượng
	1
	1
	3
	9
	14
	-
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	3,6
	3,6
	10,7
	32,1
	50,0
	-
	100

	
	Tổng/Trung bình
	Số lượng
	9
	34
	91
	189
	139
	16
	478

	
	
	Tỷ lệ (%)
	1,9
	7,1
	19,0
	39,5
	29,2
	3,3
	100


Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2019.

· Nghề nghiệp
79. Khu vực thực hiện Tiểu dự án chủ yếu là các xã nông thôn, do vậy tỷ lệ người dân làm công chức nhà nước, cán bộ hưu trí và buôn bán dịch vụ chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, hoạt động kinh tế của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp (trồng lúa nước, hoa màu, trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc – gia cầm).
80. Kết quả khảo sát cho thấy, trong tổng số 478 hộ tham gia trả lời phỏng vấn, số hộ là Nông dân chiếm tỷ lệ cao nhất với 61,1%; tiếp đến công nhân 16,1%; thợ thủ công 7,5%; làm thuê việc làm không ổn định với 5,4%; cán bộ/công nhân viên chức chiếm 1,9%; Cán bộ hưu trí 1,5%. 
81. Nghề nghiệp của người tham gia trả lời phỏng vấn ở từng xã của trong khu vực Tiểu dự án được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây:
Bảng 3. 4. Nghề nghiệp của người trả lời theo từng khu vực Tiểu dự án

	TT
	Hồ
	Địa điểm
	Số lượng         /tỷ lệ
	Nghề nghiệp của người trả lời

	
	
	Xã
	Huyện
	
	Cán bộ công chức- viên chức
	Cán bộ Hưu trí
	Nông Dân
	Công Nhân
	Thợ thủ công
	Buôn bán/dịch vụ
	Làm thuê, việc làm không ổn định
	Khác
	Tổng

	1
	Đập Bể
	Nam Xuân
	Nam Đàn
	Số lượng
	1
	-
	20
	1
	2
	1
	1
	-
	26

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	3,8
	-
	77,2
	3,8
	7,6
	3,8
	3,8
	-
	100

	2
	Tre Vang
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	Số lượng
	-
	1
	11
	3
	1
	-
	-
	-
	16

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	6,3
	68,7
	18,7
	6,3
	-
	-
	-
	100

	3
	Khe Giấy
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	Số lượng
	1
	-
	14
	1
	2
	-
	1
	-
	19

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	5,3
	-
	73,6
	5,3
	10,5
	-
	5,3
	-
	100

	4
	Ba Khe
	Nam Lộc
	Nam Đàn
	Số lượng
	-
	-
	23
	4
	2
	3
	2
	-
	34

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	-
	67,6
	11,8
	5,9
	8,8
	5,9
	-
	100

	5
	Hao Hao
	Khánh Sơn
	Nam Đàn
	Số lượng
	1
	-
	13
	7
	3
	3
	1
	-
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	3,6
	-
	46,4
	25,0
	10,7
	10,7
	3,6
	-
	100

	6
	Hồ Thành
	Nam Kim
	Nam Đàn
	Số lượng
	-
	1
	12
	3
	1
	2
	2
	-
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	4,8
	57,1
	14,3
	4,8
	9,5
	9,5
	-
	100

	7
	Hồ Trảng Không
	Thanh Xuân
	Thanh Chương
	Số lượng
	-
	1
	17
	4
	2
	2
	2
	-
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	3,6
	60,8
	14,3
	7,1
	7,1
	7,1
	-
	100

	8
	Hồ Đồng Vành
	Hương Sơn
	Tân Kỳ
	Số lượng
	1
	-
	14
	3
	2
	1
	-
	-
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	4,8
	-
	66,6
	14,3
	9,5
	4,8
	-
	-
	100

	9
	Hồ Đồng Kho
	Đồng Văn
	Tân Kỳ
	Số lượng
	-
	1
	14
	3
	2
	-
	-
	1
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	4,8
	66,7
	14,3
	9,5
	-
	-
	4,8
	100

	10
	Hồ 3/2
	Nghĩa Thuận
	Thái Hòa
	Số lượng
	-
	-
	20
	5
	4
	2
	3
	-
	34

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	-
	58,8
	14,7
	11,8
	5,9
	8,8
	-
	100

	11
	Hồ Điểm Mới
	Nghĩa Đức
	Nghĩa Đàn
	Số lượng
	-
	-
	18
	5
	4
	-
	-
	1
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	-
	64,3
	17,9
	14,3
	-
	-
	3,6
	100

	12
	Hồ Làng Sình
	Nghĩa Thắng
	Nghĩa Đàn
	Số lượng
	1
	-
	15
	3
	-
	1
	-
	-
	20

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	5,0
	-
	75,0
	15,0
	-
	5,0
	-
	-
	100

	13
	Hồ Khe Chùa
	Phúc Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	2
	-
	18
	5
	2
	1
	2
	-
	30

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	6,7
	-
	60,0
	16,6
	6,7
	3,3
	6,7
	-
	100

	14
	Hồ Xuân Nguyên
	Đồng Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	1
	2
	18
	8
	3
	2
	3
	4
	41

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	2,4
	4,9
	43,9
	19,5
	7,3
	4,9
	7,3
	9,8
	100

	15
	Hồ Khe Giang
	Tây Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	-
	1
	16
	8
	2
	-
	3
	-
	30

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	3,3
	53,3
	26,7
	6,7
	-
	10,0
	-
	100

	16
	Hồ Hố Lở
	Minh Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	-
	-
	17
	6
	-
	2
	6
	1
	32

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	-
	53,1
	18,8
	-
	6,3
	18,8
	3,1
	100

	17
	Hồ Xó
	Quỳnh Mỹ
	Quỳnh Lưu
	Số lượng
	1
	-
	14
	3
	2
	1
	-
	-
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	4,8
	-
	66,6
	14,3
	9,5
	4,8
	-
	-
	100

	18
	Hồ Đồng Nên
	Quỳnh Châu
	Quỳnh Lưu
	Số lượng
	-
	-
	18
	5
	2
	3
	-
	-
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	-
	64,3
	17,9
	7,1
	10,7
	-
	-
	100

	
	Tổng/Trung bình
	Số lượng
	9
	7
	292
	77
	36
	24
	26
	7
	478

	
	
	Tỷ lệ (%)
	1,9
	1,5
	61,1
	16,1
	7,5
	5,0
	5,4
	1,5
	100


Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2019.

3.2.2. Thu nhập và mức sống của hộ gia đình

82. Theo kết quả khảo sát, trong khu vực Tiểu dự án tỷ lệ hộ gia đình làm nông nghiệp chiếm đa số, các loại cây trồng chính là cây lương thực (như lúa, ngô...), một số cây hoa màu (như đậu tương, đỗ, lạc, bầu bí...) và một số cây công nghiệp (chủ yếu là cây keo) chính vì vậy nguồn thu nhập chính của hộ gia đình phụ thuộc vào hoạt động sản xuất nông nghiệp. 
83. Hoạt động sản xuất nông nghiệp, thâm canh tăng vụ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó việc đảm bảo nguồn nước tưới là một trong những yếu tố quyết định đến năng suất của cây trồng. Các hồ chứa nước trong khu vực Tiểu dự án hiện nay chỉ đủ cung cấp nước tưới cho vụ Đông Xuân, vào vụ Hè Thu mực nước trong các hồ thường xuống thấp do vậy không đủ nước để tưới cho khu vực hạ du, điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như là thu nhập của các hộ dân.
84. Kết quả khảo sát cho thấy, trong tổng số 478 hộ tham gia trả lời phỏng vấn có 241 hộ (chiếm 50,4%) trả lời rằng gia đình mình có mức thu nhập bình quân từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng/người/tháng; 87 hộ (chiếm 18,2%) trả lời rằng gia đình mình có mức thu nhập bình quân từ 1.500.000 đồng/người/tháng trở lên; có 122 hộ (chiếm 25,5%) trả lời rằng gia đình mình có mức thu nhập bình quân từ 700.000 – 1.000.000 đồng/người/tháng. Có 28 hộ (chiếm 5,9%) trả lời rằng gia đình mình thuộc hộ nghèo, mức thu nhập bình quân dưới 700.000 đồng/người/tháng. 
85. Khoảng thu nhập của các hộ BAH trong khu vực Tiểu dự án được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng 3. 5. Thu nhập bình quân của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án

	TT
	Hồ
	Địa điểm
	Số lượng         /tỷ lệ
	Thu nhập bình quân/người/tháng

	
	
	Xã
	Huyện
	
	Dưới 700.000
	Từ 700.000 – 1.000.000 
	 Từ 1.000.000 – 1.500.000 
	Trên 1.500.000 
	Tổng

	1
	Đập Bể
	Nam Xuân
	Nam Đàn
	Số lượng
	1
	2
	20
	3
	26

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	3,8
	7,7
	76,9
	11,5
	100

	2
	Tre Vang
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	Số lượng
	1
	1
	10
	4
	16

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	6,3
	6,3
	62,5
	25,0
	100

	3
	Khe Giấy
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	Số lượng
	-
	3,0
	13,0
	3,0
	19

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	15,8
	68,4
	15,8
	100

	4
	Ba Khe
	Nam Lộc
	Nam Đàn
	Số lượng
	2
	7
	17
	8
	34

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	5,9
	20,6
	50,0
	23,5
	100

	5
	Hao Hao
	Khánh Sơn
	Nam Đàn
	Số lượng
	1
	7
	11
	9
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	3,6
	25,0
	39,3
	32,1
	100

	6
	Hồ Thành
	Nam Kim
	Nam Đàn
	Số lượng
	1
	2
	14
	4
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	4,8
	9,5
	66,7
	19,0
	100

	7
	Hồ Trảng Không
	Thanh Xuân
	Thanh Chương
	Số lượng
	3
	13
	9
	3
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	10,7
	46,4
	32,1
	10,7
	100

	8
	Hồ Đồng Vành
	Hương Sơn
	Tân Kỳ
	Số lượng
	5
	14
	2
	-
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	23,8
	66,7
	9,5
	-
	100

	9
	Hồ Đồng Kho
	Đồng Văn
	Tân Kỳ
	Số lượng
	6
	13
	2
	-
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	28,6
	61,9
	9,5
	-
	100

	10
	Hồ 3/2
	Nghĩa Thuận
	Thái Hòa
	Số lượng
	2
	10
	13
	9
	34

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	5,9
	29,4
	38,2
	26,5
	100

	11
	Hồ Điểm Mới
	Nghĩa Đức
	Nghĩa Đàn
	Số lượng
	1
	10
	13
	4
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	3,6
	35,7
	46,4
	14,3
	100

	12
	Hồ Làng Sình
	Nghĩa Thắng
	Nghĩa Đàn
	Số lượng
	-
	3
	14
	3
	20

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	15,0
	70,0
	15,0
	100

	13
	Hồ Khe Chùa
	Phúc Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	1
	7
	15
	7
	30

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	3,3
	23,3
	50,0
	23,3
	100

	14
	Hồ Xuân Nguyên
	Đồng Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	-
	10
	28
	3
	41

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	24,4
	68,3
	7,3
	100

	15
	Hồ Khe Giang
	Tây Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	1
	9
	12
	8
	30

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	3,3
	30,0
	40,0
	26,7
	100

	16
	Hồ Hố Lở
	Minh Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	1
	6
	16
	9
	32

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	3,1
	18,8
	50,0
	28,1
	100

	17
	Hồ Xó
	Quỳnh Mỹ
	Quỳnh Lưu
	Số lượng
	1
	2
	15
	3
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	4,8
	9,5
	71,4
	14,3
	100

	18
	Hồ Đồng Nên
	Quỳnh Châu
	Quỳnh Lưu
	Số lượng
	1
	3
	17
	7
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	3,6
	10,7
	60,7
	25,0
	100

	 
	Tổng/Trung bình
	Số lượng
	28
	122
	241
	87
	478

	
	
	Tỷ lệ (%)
	5,9
	25,5
	50,4
	18,2
	100


Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2019.
Ghi chú: Căn cứ Điều 1, Điều 2 Quyếtđịnh 59/2015/QĐ-Ttg quy định về các tiêu chí đo lường nghèo và chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo

1. Hộ nghèo tại Khu vực nông thôn: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: (i) Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống; (ii) Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
2. Hộ cận nghèo tại khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồngđến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản..

86. Tính chất ổn định của nguồn thu nhập đóng vai trò quyết định đến điều kiện sống của cả gia đình. Việc đánh giá sự ổn định về thu nhập của hộ gia đình được coi là một trong những tiêu chí cần thiết. Kết quả khảo sát cũng cho thấy có 71,2% số hộ được phỏng vấn cho rằng thu nhập của gia đình họ là khá ổn định; 28,8% số hộ còn lại trả lời rằng thu nhập của gia đình bấp bênh, không ổn định. Nếu so sánh về mức thu nhập của người dân giữa các xã với nhau thì các hộ dân ở các xã Hương Sơn và xã Đồng Văn (thuộc hồ Đồng Vành và hồ Đồng Kho) là 2 xã có mức thu nhập thấp nhất với gần 90% tổng số hộ được khảo sát trả lời rằng hộ gia đình mình có mức thu nhập bình quân dưới 1.000.000 đồng/người/tháng.
87. Theo Báo cáo tình hình phát triển KT-XH năm 2018, xã Hương Sơn và xã Đồng Văn cũng là 02 xã có tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo cao nhất trong khu vực Tiểu dự án (chiếm trên 50% tổng số hộ), thu nhập bình quân của người dân chỉ vào khoảng 17 triệu đồng/người/năm. Đây cũng là các xã có người DTTS đang sinh sống. Có thể nói nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ DTTS chính là nhóm hộ có nguy cơ bị tổn thương cao, vì họ không có đủ tiền trang trải cho cuộc sống, nguồn thu của họ phụ thuộc vào khá nhiều vào nông nghiệp và yếu tố rủi ro của thị trường khi họ phải làm những công việc không ổn định để kiếm sống,…Do vậy, trong quá trình thực hiện Tiểu dự án, đối tượng là hộ nghèo, hộ dễ bị tổn thương, hộ dân tộc thiểu số cần phải được quan tâm hơn các nhóm hộ khác, đối với Tiểu dự án này, các hộ DTTS không BAH về thu hồi đất, không có hộ DTTS nào phải chịu những ảnh hưởng bất lợi từ Tiểu dự án, do vậy sẽ không ảnh hưởng đến thu nhập hay sinh kế của người DTTS. 

3.2.3. Sở hữu về đất đai, nhà ở và tài sản khác
· Đất đai 

88. Xác định tình trạng sở hữu, vị trí mảnh đất cũng như là ngôi nhà đang sử dụng của các hộ gia đình, đặc biệt là các hộ BAH là rất cần thiết bởi đây là căn cứ quan trọng để áp giá đền bù, các chính sách và phương án bồi thường, hỗ trợ phù hợp cho các hộ bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án.

89. Theo kết quả khảo sát tại các xã trong khu vực Tiểu dự án, có 93,9% hộ gia đình đã có sổ đỏ; 6,1% các hộ còn lại chưa có sổ. Khi tìm hiểu chi tiết nguyên nhân của những hộ gia đình chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong cỡ mẫu điều tra cho thấy có một số nguyên nhân như: chưa tách thửa đất, chưa có tiền để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vẫn còn giữ giấy viết tay... Tuy nhiên tất cả các hộ này đều có quyền sở hữu hợp pháp, không có hộ nào đang lấn chiếm hay sở hữu bất hợp pháp.
· Nhà ở

90. Nhà ở được coi như một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá về mức sống của người dân, nhà ở phản ánh một phần tình hình kinh tế của hộ gia đình: khá giả, trung bình hay nghèo. Nhà ở được xây dựng rộng hay hẹp tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi hộ gia đình cũng như số người trong hộ. Đa số các hộ gia đình được khảo sát hiện đang ở trong nhà “bán kiên cố” chiếm 72,1%; 13,2% hộ hiện đang ở trong ngôi nhà kiên cố từ 2 tầng trở lên; chỉ có 5,1% số hộ đang ở trong các ngôi nhà gỗ; nhà lợp bằng mái tôn, mái blo xi măng; 1,7% số hộ đang sinh sống trong các ngôi nhà tạm và 7,9% số hộ sở hữu loại hình nhà ở khác. Tình trạng sở hữu nhà ở của các hộ được khảo sát được thể hiện trong biểu đồ dưới đây:
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Hình 3.3: Biểu đồ thể hiện tình trạng sở hữu nhà ở của người dân trong khu vực Tiểu dự án

91. Nhìn chung đa số người dân trong khu vực Tiểu dự án đang ở trong nhà bán kiên cố (nhà 1 tầng, tường gạch, mái ngói). Điều này cho thấy đời sống kinh tế - xã hội của người dân trong khu vực Tiểu dự án đã được cải thiện và nâng lên đáng kể, thói quen làm nhà sàn vách gỗ của người dân trước đây nay đã được thay đổi nhiều, một số hộ gia đình có điều kiện kinh tế đã làm nhà kiên cố (nhà 2 tầng bằng bê tông cốt thép).
· Nhà vệ sinh

92. Kết quả khảo sát về tình trạng sở hữu nhà vệ sinh cho thấy đa số hộ gia đình sử dụng nhà vệ sinh tự hoại (chiếm 43,5%); tiếp đến là nhà vệ sinh thấm dội nước (1 ngăn hoặc 2 ngăn) chiếm 40,4%; 13,4% đang sử dụng nhà vệ sinh một ngăn (để khô); 1,9% nhà vệ sinh trên kênh/ao; 0,8% hộ gia đình chưa có nhà vệ sinh phải dùng nhờ nhà vệ sinh nhà hàng xóm hoặc đi vệ sinh ra vườn. 

93. Nhà vệ sinh tự hoại được sử dụng chủ yếu ở những hộ gia đình có mức sống khá – giàu và mức sống trung bình. Đối với các hộ gia đình điều kiện kinh tế còn khó khăn, loại hình nhà vệ sinh được các hộ gia đình sử dụng chủ yếu là nhà vệ sinh hai ngăn, nhà vệ sinh dạng hố, đổ do và nhà vệ sinh thải trực tiếp ra môi trường....Cụ thể các loại hình nhà vệ sinh tại các xã trong khu vực của Tiểu dự án được trình bày trong bảng dưới đây:
Bảng 3. 6. Loại hình nhà vệ sinh của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án
	TT
	Hồ
	Địa điểm
	Số lượng         /tỷ lệ
	Loại hình nhà vệ sinh của các hộ dân

	
	
	Xã
	Huyện
	
	Nhà vệ sinh thấm dội nước 
(1 ngăn/2 ngăn)
	 Nhà vệ sinh tự hoại 
	 Nhà vệ sinh một ngăn (để khô)
	Nhà vệ sinh trên kênh/ao
	Không có nhà vệ sinh 
	Tổng

	1
	Đập Bể
	Nam Xuân
	Nam Đàn
	Số lượng
	7
	17
	2
	-
	-
	26

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	26,9
	65,4
	7,7
	-
	-
	100

	2
	Tre Vang
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	Số lượng
	9
	5
	2
	-
	-
	16

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	5,0
	14,3
	5,7
	-
	-
	25

	3
	Khe Giấy
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	Số lượng
	11
	6
	2
	-
	-
	19

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	57,9
	31,6
	10,5
	-
	-
	100

	4
	Ba Khe
	Nam Lộc
	Nam Đàn
	Số lượng
	13
	19
	2
	-
	-
	34

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	38,2
	55,9
	5,9
	-
	-
	100

	5
	Hao Hao
	Khánh Sơn
	Nam Đàn
	Số lượng
	9
	15
	3
	1
	-
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	32,1
	53,6
	10,7
	3,6
	-
	100

	6
	Hồ Thành
	Nam Kim
	Nam Đàn
	Số lượng
	8
	12
	1
	-
	-
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	38,1
	57,1
	4,8
	-
	-
	100

	7
	Hồ Trảng Không
	Thanh Xuân
	Thanh Chương
	Số lượng
	14
	9
	4
	1
	-
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	50,0
	32,1
	14,3
	3,6
	-
	100

	8
	Hồ Đồng Vành
	Hương Sơn
	Tân Kỳ
	Số lượng
	8
	4
	5
	2
	2
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	38,1
	19,0
	23,8
	9,5
	9.5
	100

	9
	Hồ Đồng Kho
	Đồng Văn
	Tân Kỳ
	Số lượng
	10
	5
	3
	2
	1
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	47,6
	23,8
	14,3
	9,5
	4.8
	100

	10
	Hồ 3/2
	Nghĩa Thuận
	Thái Hòa
	Số lượng
	12
	19
	3
	-
	-
	34

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	35,3
	55,9
	8,8
	-
	-
	100

	11
	Hồ Điểm Mới
	Nghĩa Đức
	Nghĩa Đàn
	Số lượng
	13
	7
	8
	-
	-
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	46,4
	25,0
	28,6
	-
	-
	100

	12
	Hồ Làng Sình
	Nghĩa Thắng
	Nghĩa Đàn
	Số lượng
	9
	6
	4
	1
	-
	20

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	45,0
	30,0
	20,0
	5,0
	-
	100

	13
	Hồ Khe Chùa
	Phúc Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	11
	16
	3
	-
	-
	30

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	36,7
	53,3
	10,0
	-
	-
	100

	14
	Hồ Xuân Nguyên
	Đồng Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	14
	19
	6
	1
	1
	41

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	34,1
	46,3
	14,6
	2,4
	2.4
	100

	15
	Hồ Khe Giang
	Tây Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	10
	17
	3
	-
	-
	30

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	33,3
	56,7
	10,0
	-
	-
	100

	16
	Hồ Hố Lở
	Minh Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	11
	15
	6
	-
	-
	32

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	34,4
	46,9
	18,8
	-
	-
	100

	17
	Hồ Xó
	Quỳnh Mỹ
	Quỳnh Lưu
	Số lượng
	11
	6
	4
	-
	-
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	52,4
	28,6
	19,0
	-
	-
	100

	18
	Hồ Đồng Nên
	Quỳnh Châu
	Quỳnh Lưu
	Số lượng
	13
	11
	3
	1
	-
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	60,7
	25,0
	10,7
	3,6
	-
	100

	 
	Tổng/Trung bình
	Số lượng
	193
	208
	64
	9
	4
	478

	
	
	Tỷ lệ (%)
	40,4
	43,5
	13,4
	1,9
	0,8
	100


Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2019.

· Tài sản
94. Giá trị các loại tài sản trong mỗi gia đình phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện kinh tế của họ. Có thể thấy ti vi màu là phương tiện thông tin đại chúng mang tính phổ biến, chính vì vậy có tới 95,6% số hộ sở hữu xe máy; điện thoại 89,9%; xe đạp 78,9%; xe máy 95,6%; tủ lạnh 91,1%; chỉ có 11,2% hộ dân có điều hòa. Tình trạng sở hữu đồ dùng của các hộ gia đình ở trong khu vực dự án được thể hiện trong biểu đồ dưới đây:
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Hình 3.4: Biểu đồ tình trạng sở hữu tài sản của người dân trong khu vực tiểu dự án
3.2.4. Tiếp cận các dịch vụ xã hội

3.2.4.1. Giao thông

95. Hiện trạng giao thông: Nhìn chung mạng lưới đường giao thông ngõ/xóm dẫn đến các hộ gia đình ở các xã trong khu vực Tiểu dự án còn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương trong điều kiện hiện nay. Đường nhựa và đường bê tông chỉ tập trung vào các trục đường chính của xã, của thôn và các tuyến quốc lộ, các tuyến đường liên xã, liên huyện.

96. Kết quả khảo sát ở các xã trong khu vực của tiểu dự án cho thấy, đặc điểm con đường vào nhà các hộ gia đình chủ yếu là đường bê tông và đường nhựa (chiếm 79,5%). Trong khu vực tiểu dự án vẫn có tới 8,8% các hộ dân được khảo sát trả lời rằng đường vào nhà mình còn là đường đất, 11,7% trả lời là đường đá, sỏi, gạch. Chi tiết tại bảng sau:
Bảng 3. 7. Đặc điểm đường đi dẫn đến hộ gia đình.
	TT
	Hồ
	Địa điểm
	Số lượng         /tỷ lệ
	Hiện trạng đường giao thông

	
	
	Xã
	Huyện
	
	Đường rải nhựa
	Đường bê tông
	Đường rải đá
	Đường đất
	Tổng

	1
	Đập Bể
	Nam Xuân
	Nam Đàn
	Số lượng
	5
	21
	-
	-
	26

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	19,2
	80,8
	-
	-
	100

	2
	Tre Vang
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	Số lượng
	3
	13
	-
	-
	16

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	18,8
	81,3
	-
	-
	100

	3
	Khe Giấy
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	Số lượng
	5
	13
	1
	-
	19

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	26,3
	68,4
	5,3
	-
	100

	4
	Ba Khe
	Nam Lộc
	Nam Đàn
	Số lượng
	3
	31
	-
	-
	34

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	8,8
	91,2
	-
	-
	100

	5
	Hao Hao
	Khánh Sơn
	Nam Đàn
	Số lượng
	3
	12
	6
	7
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	10,7
	42,9
	21,4
	25,0
	100

	6
	Hồ Thành
	Nam Kim
	Nam Đàn
	Số lượng
	1
	19
	1
	-
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	4,8
	90,5
	4,8
	-
	100

	7
	Hồ Trảng Không
	Thanh Xuân
	Thanh Chương
	Số lượng
	1
	2
	14
	11
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	3,6
	7,1
	50,0
	39,3
	100

	8
	Hồ Đồng Vành
	Hương Sơn
	Tân Kỳ
	Số lượng
	-
	2
	5
	14
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	9,5
	23,8
	66,7
	100

	9
	Hồ Đồng Kho
	Đồng Văn
	Tân Kỳ
	Số lượng
	4
	15
	1
	1
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	19,0
	71,4
	4,8
	4,8
	100

	10
	Hồ 3/2
	Nghĩa Thuận
	Thái Hòa
	Số lượng
	1
	32
	1
	-
	34

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	2,9
	94,1
	2,9
	-
	100

	11
	Hồ Điểm Mới
	Nghĩa Đức
	Nghĩa Đàn
	Số lượng
	5
	22
	1
	-
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	17,9
	78,6
	3,6
	-
	100

	12
	Hồ Làng Sình
	Nghĩa Thắng
	Nghĩa Đàn
	Số lượng
	2
	17
	1
	-
	20

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	10,0
	85,0
	5,0
	-
	100

	13
	Hồ Khe Chùa
	Phúc Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	1
	27
	1
	-
	29

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	3,3
	90,0
	3,3
	-
	97

	14
	Hồ Xuân Nguyên
	Đồng Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	6
	32
	2
	1
	41

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	14,6
	78,0
	4,9
	2,4
	100

	15
	Hồ Khe Giang
	Tây Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	7
	6
	13
	4
	30

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	23,3
	20,0
	43,3
	13,3
	100

	16
	Hồ Hố Lở
	Minh Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	4
	27
	1
	1
	33

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	12,5
	84,4
	3,1
	3,1
	103

	17
	Hồ Xó
	Quỳnh Mỹ
	Quỳnh Lưu
	Số lượng
	2
	18
	1
	-
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	9,5
	85,7
	4,8
	-
	100

	18
	Hồ Đồng Nên
	Quỳnh Châu
	Quỳnh Lưu
	Số lượng
	3
	15
	7
	3
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	10,7
	53,6
	25,0
	10,7
	100

	 
	Tổng/Trung bình
	Số lượng
	56
	324
	56
	42
	478

	
	
	Tỷ lệ (%)
	11,7
	67,8
	11,7
	8,8
	100


Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2019.

97. Theo kết quả tham vấn với đại diện chính quyền địa phương, tất cả các xã trong khu vực Tiểu dự án đều tham gia thực hiện chương trình nông thôn mới, tuy nhiên chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các hộ gia đình sống ở dọc các tuyến đường liên huyện, đường trục xã, đường trục thôn thì 100% các tuyến đường này đã được cứng hóa (dải nhựa hoặc bê tông), những hộ gia đình trả lời rằng đường dẫn đến nhà vẫn là đường đất và đường đá, sỏi, gạch là những hộ sống ở trong các ngõ xóm. 
98. Trong khu vực Tiểu dự án, xã Hương Sơn (thuộc hồ Đồng Vành) là xã có tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa thấp nhất, mới chỉ có khoảng 5% tổng số km đường giao thông trên toàn xã được cứng hóa; tiếp đến là xã Thanh Xuân (tỷ lệ cứng hóa đường giao thông được 30%);
99. Đánh giá về chất lượng đường giao thông trong khu dân cư: Nhìn chung tỷ lệ hộ trả lời rằng chất lượng đường giao thông trong khu dân cư nơi họ đang sinh sống ở tình trạng tốt chiếm tỷ lệ vẫn còn thấp (chỉ có 49,9%). Đặc biệt, vẫn còn có tới 13,6% hộ cho rằng trả lời tuyến đường dẫn đến nhà mình “hay bị ngập úng” vào mùa mưa, cũng như là bị ứ đọng nước thải sinh hoạt do đường không có hệ thống cống thoát nước. Có 17,2% số hộ cho rằng “đường hẹp và thấp”; 11,2% số hộ cho rằng “đường ghồ ghề khó đi lại”. Đây chính là những tuyến đường trong các ngõ xóm, chưa được cứng hóa bằng bê tông. Đa số là đường đất hoặc đường mới được rải đá nên người dân thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại. Có 81% số người trả lời rằng con đường vào nhà mình không có đèn điện chiếu sáng, điện chiếu sáng mới chỉ được mắc ở các trục đường chính của xã và chỉ được thắp sáng vào dịp tết Nguyên Đán.
100. Đánh giá của người dân trong khu vực dự án về chất lượng đường tại nơi các hộ dân sinh sống như sau:
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Hình 3.5: Biểu đồ thể hiện chất lượng đường tại nơi các hộ dân sinh sốn
3.2.4.2. Cấp nước, thoát nước và ngập úng

101. Cấp nước: Khi tìm hiểu về nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án, kết quả khảo sát cho thấy: nguồn nước sử dụng chủ yếu của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án là nước giếng khoan và giếng khơi (chiếm 88,7%); chỉ có 1,9% số hộ được sử dụng nước máy. Trong khu vực Tiểu dự án vẫn còn 1,7% số hộ dùng nước mưa; 7,9% hộ sử dụng nước từ khe suối.
102. Khi so sánh về hiện trạng cấp nước giữa các xã trong khu vực tiểu dự án, kết quả khảo sát cho thấy chỉ có một số hộ gia đình ở trên địa bàn xã Đồng Thành (thuộc Hồ Xuân Nguyên) hiện nay đang được sử dụng nước máy. Các hộ sử dụng nước từ khe núi tập trung chủ yếu ở khu vực hồ Ba Khe. Các hộ dân ở khu vực hồ còn lại chủ yếu sử dụng nguồn nước giếng đào; nước giếng khoan để sinh hoạt. Hiện trạng về nguồn nước của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án được trình bày cụ thể trong bảng dưới đây:
Bảng 3. 8. Hiện trạng cấp nước của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án

	TT
	Hộ
	Địa điểm
	Số lượng         /tỷ lệ
	Hiện trạng cấp nước của các hộ gia đình

	
	
	Xã
	Huyện
	
	Nước qua đồng hồ  riêng (nước máy)
	Nước giếng khoan
	Nước giếng đào
	Nước mưa
	Nước từ khe núi
	Tổng

	1
	Đập Bể
	Nam Xuân
	Nam Đàn
	Số lượng
	-
	17
	6
	-
	3
	26

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	65,4
	23,1
	-
	11,5
	100

	2
	Tre Vang 
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	Số lượng
	-
	4
	11
	1
	0
	16

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	24,9
	68,8
	6,3
	-
	100

	3
	Khe Giấy
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	Số lượng
	-
	5,0
	13,0
	1,0
	
	19

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	26,3
	68,4
	5,3
	-
	100

	4
	Ba Khe
	Nam Lộc
	Nam Đàn
	số lượng
	-
	6
	7
	-
	21
	34

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	17,6
	20,6
	-
	61,8
	100

	5
	Hao Hao
	Khánh Sơn
	Nam Đàn
	Số lượng
	-
	23
	1
	-
	4
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	82,1
	3,6
	-
	14,3
	100

	6
	Hồ Thành
	Nam Kim
	Nam Đàn
	Số lượng
	-
	15
	4
	-
	2
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	71,4
	19,1
	-
	9,5
	100

	7
	Hồ Trảng Không
	Thanh Xuân
	Thanh Chương
	Số lượng
	-
	16
	9
	-
	3
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	57,1
	32,2
	-
	10,7
	100

	8
	Hồ Đồng Vành
	Hương Sơn
	Tân Kỳ
	Số lượng
	-
	3
	17
	-
	1
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	14,3
	80,9
	-
	4,8
	100

	9
	Hồ Đồng Kho
	Đồng Văn
	Tân Kỳ
	Số lượng
	-
	11
	10
	-
	
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	52,38
	47,62
	-
	-
	100

	10
	Hồ 3/2
	Nghĩa Thuận
	Thái Hòa
	Số lượng
	-
	12
	21
	-
	1
	34

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	35,3
	61,8
	-
	2,9
	100

	11
	Hồ Điểm Mới
	Nghĩa Đức
	Nghĩa Đàn
	Số lượng
	-
	12
	14
	-
	2
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	42,9
	50,0
	-
	7,1
	100

	12
	Hồ Làng Sình
	Nghĩa Thắng
	Nghĩa Đàn
	Số lượng
	-
	8
	11
	-
	1
	20

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	40,0
	55,0
	-
	5,0
	100

	13
	Hồ Khe Chùa
	Phúc Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	-
	14
	16
	-
	-
	30

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	46,7
	53,3
	-
	-
	100

	14
	Hồ Xuân Nguyên
	Đồng Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	9
	15
	17
	-
	-
	41

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	22,0
	36,6
	41,4
	-
	-
	100

	15
	Hồ Khe Giang
	Tây Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	-
	11
	13
	6
	-
	30

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	36,7
	43,3
	20,0
	-
	100

	16
	Hồ Hố Lở
	Minh Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	-
	14
	18
	-
	-
	32

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	43,8
	56,2
	-
	-
	100

	17
	Hồ Xó
	Quỳnh Mỹ
	Quỳnh Lưu
	Số lượng
	-
	9
	12
	-
	-
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	42,9
	57,1
	-
	-
	100

	18
	Hồ Đồng Nên
	Quỳnh Châu
	Quỳnh Lưu
	Số lượng
	-
	12
	16
	-
	-
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	-
	42,9
	57,1
	-
	-
	100

	
	Tổng/Trung bình
	Số lượng
	9
	207
	216
	8
	38
	-

	
	
	Tỷ lệ (%)
	1,9
	43,3
	45,2
	1,7
	7,9
	-


Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2019
103. Đánh giá về chất lượng nguồn nước: Kết quả đánh giá về chất lượng nguồn nước mà gia đình đang sử dụng trong khu vực Tiểu dự án cho thấy có 75,3% hộ gia đình trả lời rằng nguồn nước mà hộ gia đình đang sử dụng là nước trong và sạch; 24,7% số hộ còn lại trả lời rằng nguồn nước gia đình đang sử dụng chưa sạch, chưa hợp vệ sinh (nước vẫn có mùi tanh, nước có màu vàng, có đất cát rơi vào…). Các hộ gia đình trả lời rằng nguồn nước mà gia đình đang sử dụng là trong và sạch chủ yếu là các hộ đang sử dụng nguồn nước máy và các hộ gia đình đang sử dụng nguồn nước giếng đào. Các hộ trả lời rằng nguồn nước mà gia đình đang sử dụng chưa sạch, chưa hợp vệ sinh chủ yếu là các hộ đang sử dụng nguồn nước giếng khoan, nguồn nước này thường được các hộ lọc một cách rất thủ công, qua một lớp than, cát, sỏi...rồi sử dụng do vậy mà chất lượng nước vẫn còn chưa sạch (có mùi, có màu). Các hộ này tập trung chủ yếu ở các xã Nghĩa Đức, xã Quỳnh Mỹ, xã Đồng Thành. 
104. Có thể thấy rằng, việc sử dụng nguồn nước chưa đảm bảo vệ sinh là một trong những nguyên nhân tiềm tàng gây nên các bệnh tật và giảm chất lượng cuộc sống của hộ gia đình, do vậy trong các cuộc tham vấn được tổ chức ở các xã dự án, một số hộ gia đình cũng có mong muốn nhà nước mở rộng hệ thống cấp nước để hộ có cơ hội đấu nối sử dụng nguồn nước sạch. Đánh giá về chất lượng nguồn nước mà hộ gia đình đang sử dụng ở từng khu vực Hồ chứa được trình bày cụ thể trong bảng dưới đây:

Bảng 3. 9. Đánh giá về chất lượng nguồn nước mà hộ gia đình đang sử dụng trong khu vực tiểu dự án
	TT
	Hồ
	Địa điểm
	Số lượng 
/tỷ lệ
	Chất lượng nguồn nước

	
	
	Xã
	Huyện
	
	Nước trong và sạch
	Nước trong nhưng có mùi
	Không trong, có mùi có màu
	Khác
	Tổng

	1
	Đập Bể
	Nam Xuân
	Nam Đàn
	Số lượng
	11
	14
	1
	-
	26

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	42,3
	53,9
	3,8
	-
	100

	2
	Tre Vang 
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	Số lượng
	12
	3
	1
	-
	16

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	75,0
	18,7
	6,3
	-
	100

	3
	Khe Giấy
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	Số lượng
	13
	5
	1
	-
	19

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	68,4
	26,3
	5,3
	-
	100

	4
	Ba Khe
	Nam Lộc
	Nam Đàn
	số lượng
	26
	5
	1
	2
	34

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	76,4
	14,8
	2,9
	5,9
	100

	5
	Hao Hao
	Khánh Sơn
	Nam Đàn
	Số lượng
	21
	7
	-
	-
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	75,0
	25,0
	-
	-
	100

	6
	Hồ Thành
	Nam Kim
	Nam Đàn
	Số lượng
	17
	3
	1
	-
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	81,0
	14,2
	4,8
	-
	100

	7
	Hồ Trảng Không
	Thanh Xuân
	Thanh Chương
	Số lượng
	24
	3
	1
	-
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	85,7
	10,7
	3,6
	-
	100

	8
	Hồ Đồng Vành
	Hương Sơn
	Tân Kỳ
	Số lượng
	17
	3
	1
	-
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	81,0
	14,2
	4,8
	-
	100

	9
	Hồ Đồng Kho
	Đồng Văn
	Tân Kỳ
	Số lượng
	17
	4
	-
	-
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	80,9
	19,1
	-
	-
	100

	10
	Hồ 3/2
	Nghĩa Thuận
	Thái Hòa
	Số lượng
	27
	6
	1
	-
	34

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	79,4
	17,7
	2,9
	-
	100

	11
	Hồ Điểm Mới
	Nghĩa Đức
	Nghĩa Đàn
	Số lượng
	19
	6
	3
	-
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	67,9
	21,4
	10,7
	-
	100

	12
	Hồ Làng Sình
	Nghĩa Thắng
	Nghĩa Đàn
	Số lượng
	15
	3
	1
	1
	20

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	75,0
	15,0
	5,0
	5,0
	100

	13
	Hồ Khe Chùa
	Phúc Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	22
	5
	2
	1
	30

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	73,3
	16,7
	6,7
	3,3
	100

	14
	Hồ Xuân Nguyên
	Đồng Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	33
	3
	4
	1
	41

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	80,5
	7,3
	9,8
	2,4
	100

	15
	Hồ Khe Giang
	Tây Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	24
	4
	1
	1
	30

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	80,0
	13,4
	3,3
	3,3
	100

	16
	Hồ Hố Lở
	Minh Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	25
	4
	2
	1
	32

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	78,1
	12,5
	6,3
	3,1
	100

	17
	Hồ Xó
	Quỳnh Mỹ
	Quỳnh Lưu
	Số lượng
	15
	3
	2
	1
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	71,4
	14,3
	9,5
	4,8
	100

	18
	Hồ Đồng Nên
	Quỳnh Châu
	Quỳnh Lưu
	Số lượng
	22
	4
	1
	1
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	78,6
	14,2
	3,6
	3,6
	100

	
	Tổng/Trung bình
	Số lượng
	360
	85
	24,0
	9,0
	478

	
	
	Tỷ lệ (%)
	75,3
	17,8
	5,0
	1,9
	100


Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2019 
· Thoát nước
105. Trong quá trình khảo sát, các điều tra viên cũng đã kết hợp phỏng vấn sâu và quan sát hiện trường để những đánh giá chung nhất về hiện trạng thoát nước tại các khu dân cư. Kết quả điều tra cho thấy, chỉ có 16,9% tổng số số hộ trả lời rằng nguồn nước thải được thoát ra cống/rãnh chung của khu; 62,6% hộ trả lời rằng nước thải tự thấm vào đất; 20,5% hộ gia đình cho rằng thoát trực tiếp ra sông/ao/hồ/kênh. 
106. Nhìn chung, hệ thống cống thoát nước ở khu vực Tiểu dự án còn rất yếu kém, chưa đồng bộ, cống thoát nước mới chỉ được làm ở một số trục đường chính của xã, nước mưa và thải sinh hoạt của gia đình chủ yếu là để chảy tràn tự nhiên ra hồ, ao, vườn.... Do đó nước thải chưa được xử lý, thải một cách tùy tiện ra môi trường sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến môi trường sống các hộ gia đình. Đây sẽ là nơi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các bệnh tật.
· Ngập úng

107. Kết quả tham vấn với chính quyền địa phương và khảo sát các hộ gia đình cho thấy trong khu vực thuộc Tiểu dự án hiện nay vẫn xảy ra tình trạng ngập lụt, có 23,7% số hộ được khảo sát trả lời rằng trong khu vực họ sinh sống vẫn xảy ra tình trạng ngập lụt (chủ yếu ở các xã Nam Hưng; xã Nam Lộc; xã Khánh Sơn; xã Nam Kim). Thời gian ngập lụt chủ yếu là vào mùa mưa, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập lụt là một số thôn thuộc các xã này có địa hình tương đối thấp lại nằm ở hạ lưu của sông suối nên vào mùa mưa nước ở trên thượng lưu chảy về sẽ gây ngập lụt đến nhà cửa và hoa màu của người dân.
3.2.4.3. Hệ thống kênh mương thủy lợi

108. Kết quả khảo sát cho thấy, hệ thống kênh mương thủy lợi tại các xã trong vùng tiểu dự án hiện nay đã kiên cố hóa khoảng gần 50% tổng chiều dài các tuyến kênh nội đồng. Hầu hết các tuyến kênh mương thủy lợi cấp 1 và cấp 2 đều đã được cứng hóa bằng bê tông, các tuyến kênh mương cấp 3 dẫn nước nội đồng thì chủ yếu hiện nay còn lại là kênh đất. 

109. Nhìn chung khả năng dẫn nước từ kênh cấp 1, cấp 2 tới kênh nội đồng tương đối tốt do địa hình miền núi dốc, các hồ chứa đều ở trên cao nên khả năng tự chảy tốt. Tuy nhiên theo kết quả tham vấn với chính quyền địa phương, hiện nay có nhiều tuyến kênh mương thủy lợi cũng đã bị xuống cấp nên thường bị hao hụt lượng nước tưới do vậy chưa đáp ứng được nhu cầu canh tác của người dân. Do vậy việc đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi cho người dân trong khu Tiểu dự án cũng là một nhu cầu cấp thiết, được nhiều người dân quan tâm. Trong các cuộc tham vấn cộng đồng được tổ chức tại các xã trong khu vực Tiểu dự án, đơn vị tư vấn cũng ghi nhận được rất nhiều ý kiến đề xuất của các hộ dân về việc đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi, đặc biệt là ở các xã Nam Lộc (thuộc khu vực Hồ Ba Khe); xã Đồng Thành (thuộc khu vực Hồ Xuân Nguyên); xã Minh Thành (thuộc Hồ Hố Lở)…các hộ đều kiến nghị nên đầu tư xây dựng, cứng hóa hệ thống kênh dẫn nước ở phía hạ lưu của tràn xả lũ, cống lấy nước…để đảm bảo việc tiêu thoát lũ vào mùa mưa và giảm thiểu tiêu hao nước vào khô.

3.2.4.4. Cấp điện và sử dụng điện.
110. Theo kết quả khảo sát cho thấy, tất cả các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án hiện nay đã được tiếp cận và sử dụng nguồn điện lưới quốc gia, có 98,4% các hộ cho rằng sử dụng điện lưới có đồng hồ đo điện riêng; 1,6% số hộ còn lại sử dụng chung đồng hồ với hộ gia đình khác (đây là các gia đình có từ 2 hộ gia đình cùng sinh sống trong một nhà). Chất lượng điện cung cấp cho các hộ gia đình tương đối tốt, kết quả khảo sát cho thấy có 61,5% hộ trả lời rằng rất ít khi bị cắt; 24% hộ trả lời rằngnguồn điện bị cắt 1 – 2 lần/tháng; 14,5% số hộ còn lại trả lời rằng nguồn điện bị cắt từ 3 lần/tháng.
111. Có 47,1% các hộ cho rằng nguồn điện đủ mạnh để sử dụng và 41,2% hộ trả lời rằng cường độ của dòng điện đang sử dụng là ở mức bình thường, chỉ có 11,7% số hộ trả lời rằng cường độ của dòng điện yếu vào những giờ cao điểm.
112. Nhìn chung, tính theo nhu cầu sử dụng tại thời điểm hiện tại việc nâng cấp điện lưới sinh hoạt cho người dân chưa phải là nhu cầu cần thiết trước mắt. 
3.2.4.5. Vệ sinh môi trường.
113. Kết quả khảo sát cho thấy, chỉ có 68,5% số hộ trả lời rằng rác thải của gia đình hiện nay đã được thu gom; 31,5% hộ gia đình còn lại trả lời rằng rác thải của gia đình hiện nay vẫn chưa được thu gom. 

114. Theo kết quả làm việc với chính quyền địa phương, hoạt động thu gom rác thải được trong khu vực Tiểu dự án thực hiện bởi tổ vệ sinh của thôn/xóm và Công ty môi trường Nghệ An với tần suất thu gom 1 tuần/một lần. Kết quả thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu các hộ cho thấy, tần suất thu gom rác thải 1 tuần/1 lần của địa phương hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu thu gom rác thải của người dân, rác thải vẫn bị ứ đọc gây mùi hôi thối, mất vệ sinh môi trường. 

115. Nhìn chung hoạt động thu gom rác thải trong khu vực Tiểu dự án mới chỉ được thu gom ở những hộ gia đình nằm ngoài mặt đường, những hộ nằm sâu trong ngõ/xóm, đường giao thông chưa phát triển nên việc thu gom rác thải gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, các hộ gia đình phải tự xử lý rác thải bằng cách chôn đốt hoặc vứt rác ra ao hồ…Như vậy, có thể thấy rác thải cũng đang là một trong số những vấn đề gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới đời sống của người dân khi không được thu gom đúng cách, đúng nơi qui định đặc biệt là ở khu vực hồ Khe Giang (xã Tây Thành); hồ Đồng Vành (xã Hương Sơn)…
3.2.4.6. Các dịch vụ xã hội khác
116. Chợ: Nhìn chung tất cả các xã trong khu vực tiểu dự án hiện nay đều đã có chợ, mặc dù chưa được xây dựng kiên cố tuy nhiên các chợ này hiện nay đều đang hoạt động tốt. Đây chính là nơi người dân mua bán, trao đổi lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu để phục vụ cho đời sống…

117. Dịch vụ y tế: Nhìn chung tất cả các trạm y tế xã trong khu vực Tiểu dự án đều đã được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ đều đạt tiêu chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 – 2020. Trạm y tế xã được coi là tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu dành cho người dân. Tuy nhiên, theo kết quả tham vấn với Trưởng trạm y tế các xã, hiện nay người dân rất ít khi đến trạm y tế để khám, chữa bệnh, khi bị bệnh người dân thường xuống các bệnh viện lớn ở thành phố Vinh và các bênh viện ở trung ương (Bạch Mai, Việt đức…) để khám chữa bệnh. Trạm y tế xã chủ yếu là thăm khám các bệnh thông thường và tiêm chủng, khám định kỳ cho trẻ em và phát thuốc định kỳ cho những hộ gia đình chính sách, người tham gia bảo hiểm. 
3.2.5. Đánh giá sức khỏe cộng đồng

118. Tình trạng thiếu nguồn nước sạch, tình trạng ngập úng thường xuyên xảy ra, hệ thống thu gom nước thải chưa có tính đồng bộ, rác thải vứt không đúng nơi qui định… đã trở thành một nguyên nhân gây ra các loại dịch bệnh, đe dọa sức khỏe con người, mà căn bệnh thường gặp là tiêu chảy, cảm, sốt, ung thư, viêm gan, đái tháo đường, thủy đậu... khiến hàng trăm người trong khu vực tiểu dự án mắc phải hàng năm. Nguyên nhân chính vẫn là do ký sinh trùng, côn trùng truyền bệnh phát triển trong môi trường nước bị nhiễm bẩn, lây truyền sang người qua con đường ăn uống, sinh hoạt. Kết quả khảo sát cho thấy có 50,5% số hộ trả lời rằng trong 2 tháng qua trong gia đình có người bị mắc bệnh. Bảng dưới đây thể hiện những loại bệnh thường gặp của người dân trong khu vực Tiểu dự án:

Bảng 3. 10. Các bệnh thường gặp của người dân trong khu vực Tiểu dự án.

	TT
	Bệnh thường gặp
	Tỷ lệ (%)
	Đối tượng mắc bệnh

	1
	Cảm, sốt
	62,4
	Trẻ em/người lớn

	2
	Đau đầu
	21,3
	Trẻ em/người lớn

	3
	Chấn thương
	6,2
	Trẻ em/người lớn

	4
	Tiêu chảy
	2,1
	Người lớn, trẻ em

	5
	Sốt Xuất huyết
	1,7
	Trẻ em/người lớn

	6
	Khác
	6,3
	Trẻ em/người lớn


Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2019.

119. Trong khu vực tiểu dự án, bệnh cảm, sốt và bệnh về đường hô hấp là 2 căn bệnh có tỷ lệ người mắc phải cao nhất với tỷ lệ là 62,4% đối tượng mắc bệnh bao gồm cả người lớn và trẻ em, tiếp đến là bệnh đau đầu có 21,3% hộ cho rằng thường xuyên bị mắc bệnh này. Bên cạnh đó người dân trong khu vực dự án hiện nay còn mắc phải các căn bệnh như viên gan, đái thao đường, ung thư….

120. Theo kết quả thảo luận nhóm tập trung với người dân trong khu vực Tiểu dự án, nguyên nhân dẫn đến những căn bệnh này do nhiều nguyên nhân khác nhau bao gồm: nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo, ăn uống không được đảm bảo, vệ sinh không sạch sẽ…

121. Để phòng chống và giảm thiểu các căn bệnh thường gặp cũng như là các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV có thể xảy ra trong giai đoạn xây dựng Tiểu dự án, một Kế hoạch hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng đã được xây dựng và trình bày chi tiết tại Phụ lục 6 của Báo cáo SA.

3.2.6. Hộ dễ bị tổn thương

122. Hộ dễ bị tổn thương là các nhóm đối tượng đặc biệt có khả năng phải chịu tác động không tương xứng hoặc có nguy cơ bị bần cùng hóa do việc thực hiện Tiểu dự án, bao gồm: (i) Phụ nữ làm chủ hộ (không có chồng, góa hay chồng mất sức lao động) có người phụ thuộc, (ii) Người tàn tật (không còn khả năng lao động), người già không nơi nương tựa, (iii) Người nghèo hoặc cận nghèo theo tiêu chí của Bộ LĐTB-XH, và (iv) Người dân tộc thiểu số; (v) Hộ gia đình chính sách.
123. Trong tổng số 478 hộ gia đình được khảo sát tại 17 xã của tiểu dự án cho thấy, có 125 số hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Trong đó: có 12 người trả lời nói rằng họ thuộc diện hộ nghèo – cận nghèo, 05 hộ có phụ nữ làm chủ hộ; 80 người trả lời nói rằng họ là người Dân tộc thiểu số, 02 hộ người già neo đơn. Trong 17 xã thuộc vùng Tiểu dự án thì các xã Nghĩa Thuận, Đồng Văn, Nghĩa Thắng và Nghĩa Đức là có nhiều hộ dễ bị tổn thương nhất, đây là những xã có tỷ lệ hộ nghèo – hộ cận nghèo cao nhất trong khu vực Tiểu dự án. Cụ thể như sau:
Bảng 3. 11. Hộ dễ bị tổn thương trong khu vực Tiểu dự án
	TT
	Hồ
	Địa điểm
	Nhóm hộ dễ bị tổn thương

	
	
	Xã
	Huyện
	 Hộ nghèo và cận nghèo
	Phụ nữ làm chủ hộ
	 Hộ DTTS
	 Hộ có người neo đơn
	Hộ gia đình chính sách
	Tổng

	1
	Đập Bể
	Nam Xuân
	Nam Đàn
	1
	1
	-
	-
	2
	4

	2
	Tre Vang
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Khe Giấy
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	1
	-
	-
	-
	1
	2

	4
	Ba Khe
	Nam Lộc
	Nam Đàn
	-
	1
	-
	-
	3
	4

	5
	Hao Hao
	Khánh Sơn
	Nam Đàn
	-
	-
	-
	-
	2
	2

	6
	Hồ Thành
	Nam Kim
	Nam Đàn
	1
	-
	-
	-
	2
	3

	7
	Hồ Trảng Không
	Thanh Xuân
	Thanh Chương
	-
	-
	-
	1
	3
	4

	8
	Hồ Đồng Vành
	Hương Sơn
	Tân Kỳ
	3
	1
	-
	-
	1
	5

	9
	Hồ Đồng Kho
	Đồng Văn
	Tân Kỳ
	1
	-
	18
	-
	-
	19

	10
	Hồ 3/2
	Nghĩa Thuận
	Thái Hòa
	1
	-
	23
	-
	-
	24

	11
	Hồ Điểm Mới
	Nghĩa Đức
	Nghĩa Đàn
	2
	-
	21
	-
	-
	23

	12
	Hồ Làng Sình
	Nghĩa Thắng
	Nghĩa Đàn
	-
	-
	18
	-
	-
	18

	13
	Hồ Khe Chùa
	Phúc Thành
	Yên Thành
	-
	1
	-
	-
	2
	3

	14
	Hồ Xuân Nguyên
	Đồng Thành
	Yên Thành
	-
	-
	-
	-
	3
	3

	15
	Hồ Khe Giang
	Tây Thành
	Yên Thành
	1
	-
	-
	1
	1
	3

	16
	Hồ Hố Lở
	Minh Thành
	Yên Thành
	-
	1
	-
	-
	2
	3

	17
	Hồ Xó
	Quỳnh Mỹ
	Quỳnh Lưu
	1
	-
	-
	-
	2
	3

	18
	Hồ Đồng Nên
	Quỳnh Châu
	Quỳnh Lưu
	-
	-
	-
	-
	2
	2

	 
	Tổng/Trung bình
	12
	5
	80
	2
	26
	125


Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2019.

3.2.7. Đánh giá sự sẵn lòng tham gia tiểu dự án của người dân
124. Đối với bất cứ dự án phát triển nào, sự tham gia của cộng đồng vào quá trình thực hiện dự án, duy trì và phát huy hiệu quả dự án là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thành công và đảm bảo tính bền vững của mỗi dự án. 

125. Kết quả khảo sát cho thấy, trong tổng số 478 hộ gia đình tham gia trả lời câu hỏi “Gia đình có ủng hộ việc triển khai thực hiện dự án hay không?” 100% các hộ trả lời đều ủng hộ việc triển khai thực hiện tiểu dự án tại địa phương.

126. Kết quả họp tham vấn cộng đồng trong khu vực dự án cũng cho thấy, 100% các thành viên tham dự (bao gồm cả người DTTS) đều ủng hộ và mong dự án sớm triển khai thực hiện.

3.2.8. Phân tích giới

· Giới tính của người được khảo sát

127. Trong cuộc khảo sát KT-XH này tỷ lệ phụ nữ tham gia trả lời phỏng vấn chiếm một tỷ lệ tương đối cao, trong tổng số 478 người tham gia trả lời phỏng vấn tỷ lệ nữ giới trả lời chiếm 48,1% (230 người)
, nam giới chiếm tỷ lệ cao hơn 51,9% (248 người). 

128. Kết quả điều tra cho thấy người phụ nữ trên địa bàn tiểu dự án có nhận thức khá tốt về các vấn đề KT-XH và tham gia rất tích cực vào các phong trào, các hoạt động cộng đồng tại địa phương, vị thế của người phụ nữ đã được thay đổi và nâng lên cao hơn. Trong những năm gần đây, với sự hỗ trợ của Hội phụ nữ, người phụ nữ đã tích cực tham gia vào các cuộc họp cộng đồng. Họ chủ động đưa ra quyết định đối với các công việc trong gia đình (chi tiêu và tiết kiệm cho gia đình, giáo dục và việc làm của con cái họ) và các vấn đề xã hội của cộng đồng (thảo luận về biện pháp kỹ thuật cho công trình đề xuất). Giới tính của người trả lời tại các xã được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây:

Bảng 3. 12. Giới tính của người trả lời.
	TT
	Hồ
	Địa điểm
	Số lượng/tỷ lệ
	Giới tính

	
	
	Xã
	Huyện
	
	Nam
	Nữ
	Tổng

	1
	Đập Bể
	Nam Xuân
	Nam Đàn
	Số lượng
	17
	9
	26

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	65,4
	34,6
	100

	2
	Tre Vang 
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	Số lượng
	9
	7
	16

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	56,3
	43,8
	100

	3
	Khe giấy
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	Số lượng
	10,0
	9,0
	19

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	52,6
	47,4
	100

	4
	Ba Khe
	Nam Lộc
	Nam Đàn
	Số lượng
	18
	16
	34

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	52,9
	47,1
	100

	5
	Hao Hao
	Khánh Sơn
	Nam Đàn
	Số lượng
	15
	13
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	53,6
	46,4
	100

	6
	Hồ Thành
	Nam Kim
	Nam Đàn
	Số lượng
	12
	9
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	57,1
	42,9
	100

	7
	Hồ Trảng Không
	Thanh Xuân
	Thanh Chương
	Số lượng
	13
	15
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	46,4
	53,6
	100

	8
	Hồ Đồng Vành
	Hương Sơn
	Tân Kỳ
	Số lượng
	11
	10
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	52,4
	47,6
	100

	9
	Hồ Đồng Kho
	Đồng Văn
	Tân Kỳ
	Số lượng
	11
	10
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	52,38
	47,62
	100

	10
	Hồ 3/2
	Nghĩa Thuận
	Thái Hòa
	Số lượng
	15
	19
	34

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	44,1
	55,9
	100

	11
	Hồ Điểm Mới
	Nghĩa Đức
	Nghĩa Đàn
	Số lượng
	14
	14
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	50,0
	50,0
	100

	12
	Hồ Làng Sình
	Nghĩa Thắng
	Nghĩa Đàn
	Số lượng
	11
	9
	20

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	55,0
	45,0
	100

	13
	Hồ Khe Chùa
	Phúc Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	16
	14
	30

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	53,3
	46,7
	100

	14
	Hồ Xuân Nguyên
	Đồng Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	21
	20
	41

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	51,2
	48,8
	100

	15
	Hồ Khe Giang
	Tây Thành
	Yên Thành
	Số lượng
	13
	17
	30

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	43,3
	56,7
	100

	16
	Hồ Hố Lở
	Minh Thành
	Minh Thành
	Số lượng
	18
	14
	32

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	56,3
	43,7
	100

	17
	Hồ Xó
	Quỳnh Mỹ
	Quỳnh Lưu
	Số lượng
	11
	10
	21

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	52,4
	47,6
	100

	18
	Hồ Đồng Nên
	Quỳnh Châu
	Quỳnh Lưu
	Số lượng
	13
	15
	28

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	46,4
	54,6
	101

	
	Tổng/Trung bình
	Số lượng
	248
	230
	478

	
	
	Tỷ lệ (%)
	51,9
	48,1
	100


Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2019.

· Vấn đề giới trong gia đình

129. Kết quả khảo sát cho thấy, trong khu vực Tiểu dự án cũng có sự bình đẳng giữa nam giới và nữ giới khi có 45,6% số hộ trả lời là cả vợ và chồng cùng quyết định các công việc chính trong gia đình như mua sắm đồ đạc trong gia đình; 49,6% vay vốn ngân hàng, đầu tư kinh doanh; 42,7% cùng quyết định các vấn đề liên quan đến việc học hành của con cái. Đặc biệt trong vấn đề sở hữu tài sản (đứng tên trong Giấy CNQSDĐ) có tới 41,8% số hộ trả lời rằng cả hai vợ chồng cùng đứng tên sở hữu, vẫn còn có 58,2% số hộ trả lời rằng chỉ có Chồng hoặc Vợ đứng tên trong Giấy CNQSDĐ, tuy nhiên theo kết quả tham vấn với các đơn vị liên quan và phỏng vấn các hộ gia đình cho thấy theo Luật hôn nhân và gia đình tất cả các tài sản dù chỉ có đứng tên 01 người (đứng tên vợ hoặc chồng) nhưng nếu muốn chuyến nhượng thì bắt buộc phải có chữ ký của cả hai vợ chồng. Cụ thể như sau:

Bảng 3. 13. Quyết định các vấn đề chính trong gia đình.

	Nội dung
	Số hộ
	Tỷ lệ (%)

	Quyết định các công việc như mua sắm xe cộ, nhà cửa
	Nam
	148
	31,0

	
	Nữ
	112
	23,4

	
	Cả hai
	218
	45,6

	
	Tổng
	478
	100

	Quyết định: Cho con cái đi học
	Nam
	142
	29,7

	
	Nữ
	132
	27,6

	
	Cả hai
	204
	42,7

	
	Tổng
	478
	100

	Quyết định: Chuyển đổi nghề nghiệp/đi làm
	Nam
	192
	40,2

	
	Nữ
	110
	23,0

	
	Cả hai
	176
	36,8

	
	Tổng
	478
	100

	Quyết định: Đứng tên quyền sở hữu tài sản
	Nam
	189
	39,5

	
	Nữ
	89
	18,6

	
	Cả hai
	200
	41,8

	
	Tổng
	478
	100

	Quyết định: Vay vốn ngân hàng
	Nam
	110
	23,0

	
	Nữ
	132
	27,6

	
	Cả hai
	236
	49,4

	
	Tổng
	478
	100


Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2019.
· Sự tham gia vào các hoạt động cộng đồng

130. Việc tham gia các hoạt động cộng đồng và các lớp tập huấn đào tạo được tổ chức tại địa phương cho thấy không có sự khác biệt giữa 2 giới, cả nam giới và nữ giới đều tham gia rất nhiệt tình vào các hoạt động này. Cụ thể:
131. Tham gia vào các hoạt động tập huấn về các chương trình khuyến nông và đào tạo về nghề được tổ chức tại địa phương: kết quả khảo sát cho thấy có 57,3% hộ trả lời rằng cả nam giới và nữ giới đều tham gia vào hoạt động này, tuy nhiên tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các hoạt động này có phần cao hơn so với nam giới (tỷ lệ phụ nữ tham gia là 22,8% trong khi đó tỷ lệ nam giới tham gia chỉ có 19,9%). Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với thực tế ở địa phương bởi các lớp tập huấn về các chương trình khuyến nông như tập huấn về trồng trọt, về chăn nuôi, phòng ngừa sâu bệnh cho cây trồng…được tổ chức trong thời gian vừa qua thì tỷ lệ phụ nữ tham gia cũng đông đảo hơn so với nam giới. Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình thì nam giới tham gia chủ yếu vào các khâu như làm đất, thu hoạch nông sản…còn các công việc liên quan đến chăm sóc cây trồng, phòng ngừa sâu bệnh cho cây trồng thường là phụ nữ đảm nhiệm chính vì vậy mà phụ nữ thường hay tham gia vào các lớp tập huấn về khuyến nông hơn so với nam giới.
132. Tham gia các hoạt động cộng đồng: họp cộng đồng, họp khu dân cư: kết quả khảo sát cho thấy có 60,3% số hộ được hỏi trả lời rằng cả hai vợ chồng cùng tham gia các cuộc họp cộng đồng (những lúc người chồng bận việc thì người vợ sẽ đại diện cho gia đình đi họp và ngược lại), tỷ lệ Nam giới tham gia vào hoạt động này nhiều hơn so với nữ giới (tỷ lệ nam giới tham gia là 21,8%, tỷ lệ nữ giới tham gia là 18%), tuy nhiên sự chênh lệch này không đáng kể. Chi tiết tại bảng dưới đây:
Bảng 3. 14. Sự tham gia vào các hoạt động cộng đồng

	Sự tham gia
	Số hộ
	Tỷ lệ (%)

	Tham gia vào các hoạt động tập huấn về các chương trình khuyến nông và đào tạo về nghề…tại địa phương
	Cả hai
	274
	57,3%

	
	Nam
	95
	19,9%

	
	Nữ
	109
	22,8%

	
	Tổng
	478
	100

	Tham gia các hoạt động cộng đồng: họp cộng đồng, họp khu dân cư…
	Cả hai
	288
	60,3%

	
	Nam
	104
	21,8%

	
	Nữ
	86
	18,0%

	
	Tổng
	478
	100


Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2019.
· Giới trong vấn đề tham chính

133. Giới trong vấn đề tham chính được đánh giá dựa trên các bảng tổng hợp tình hình cán bộ công chức, chuyên trách và không chuyên trách của các xã trên địa bàn tiểu dự án. 

134. Kết quả tham vấn với đại diện chính quyền địa phương trong khu vực tiểu dự án cho thấy hiện nay tình hình phụ nữ tham chính đã được cải thiện hơn. 

135. Dựa trên kết quả khảo sát và kết quả tham vấn với các bên liên quan cho thấy, trong khu vực Tiểu dự án hiện nay không xảy ra các vấn đề về bất bình đẳng giới, phụ nữ và nam giới đều tham gia rất bình đẳng và tích cực vào các hoạt động phong trào được tổ chức tại địa phương. Trong khu vực Tiểu dự án hiện nay cũng không ghi nhận được các trường hợp nào về các vấn đề liên quan đến Bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ và trẻ em…Tuy nhiên để nâng góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ, đồng thời tạo điều kiện cho sự tham gia tối đa của phụ nữ trong giai đoạn xây dựng của dự án, một Kế hoạch hành động giới (GAP) đã được xây dựng cho Tiểu dự án và được đính kèm tại Phụ lục 5.

IV. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN.
4.1. Mục tiêu của việc tham vấn và phổ biến thông tin
136. Việc cung cấp thông tin cho cộng đồng và những người bị ảnh hưởng của Tiểu dự án và các cơ quan liên quan là một phần quan trọng của việc lập và thực hiện tiểu dự án. Mục tiêu tổng quát của việc tham vấn và tham gia nhằm chia sẻ thông tin về dự án, tư vấn về lựa chọn phương án kỹ thuật, dự kiến ​​các tác động tiềm tàng có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án... để đưa ra các biện pháp giảm thiểu về cả mặt kỹ thuật và các vấn đề xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Việc tham vấn với cộng đồng và những người BAH và đảm bảo họ sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động của tiểu dự án từ đó góp phần giảm thiểu những xung đột tiềm tàng và giảm thiểu nguy cơ gây chậm trễ tiến độ thực hiện dự án. Mục tiêu của chương trình phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng bao gồm:

· Phổ biến thông tin về các hợp phần của dự án, chia sẻ toàn bộ thông tin về các hạng mục và hoạt động dự kiến của tiểu dự án với người bị ảnh hưởng và người được hưởng lợi.
· Thành lập cơ chế chia sẻ thông tin/đối thoại 2 chiều với các bên liên quan.

· Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường thông qua việc tập trung vào sử dụng nguồn nước.
· Đảm bảo rằng những người BAH được thông báo đầy đủ các quyết định trực tiếp ảnh hưởng tới thu nhập và mức sống của họ, và họ có cơ hội tham gia vào các hoạt động và ra quyết định về các vấn đề trực tiếp ảnh hưởng tới họ.
· Đạt được sự phối hợp và tham gia của những người BAH và cộng đồng trong các hoạt động cần thiết để lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch hành động tái định cư.
· Đảm bảo sự minh bạch trong tất cả các hoạt động liên quan tới thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và phục hồi.
4.2. Hoạt động tham vấn

4.2.1. Tham vấn trong quá trình chuẩn bị Tiểu dự án

137. Trong giai đoạn chuẩn bị Tiểu dự án, việc phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng nhằm mục đích thu thập thông tin để đánh giá những tác động tiềm ẩn của Tiểu dự án và đưa ra các khuyến nghị về các phương án lựa chọn. Điều này nhằm làm giảm hoặc loại bỏ những tác động tiêu cực tiềm ẩn của dự án đối với cư dân địa phương và chuẩn bị trước các phương án để đối phó với những vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện. 

138. Trong trình khảo sát lập báo cáo SA đơn vị tư vấn đã phối hợp với UBND các xã trong khu vực Tiểu dự án đã tổ chức 17 cuộc họp tham vấn cộng đồng với sự tham gia của các bên liên quan (cả chính quyền địa phương và cộng đồng). Tổng số người tham dự các cuộc họp tham vấn là 527 người trong đó có 283 nam giới và 244 nữ giới.

139. Nội dung tham vấn tập trung vào các chủ đề chính như sau: (i) Nội dung đề xuất dự án, bao gồm mục tiêu và các hạng mục đề xuất dự kiến; (ii) Các tác động tiềm tàng của Tiểu dự án; (iii) Các biện pháp giảm thiểu và cơ chế giải quyết khiếu nại (v) Tham vấn ý kiến cộng đồng về nhu cầu cộng đồng về sửa chữa, nâng cao an toàn Hồ đập tại địa phương và nhận thức của cộng đồng về mục tiêu tiểu dự án. Thời gian, địa điểm họp tham vấn cộng đồng được trình bày trong bảng dưới đây:
Bảng 4. 1. Thời gian và điạ điểm họp tham vấn cộng đồng trong khu vực Tiểu dự án

	TT
	Hồ
	Địa điểm tham vấn
	Thời gian thực hiện
	Số người tham dự
	Thành phần tham dự
	Nội dung cuộc họp

	
	
	Xã
	Huyện
	
	Nam
	Nữ
	
	

	1
	Hồ Đập Bể
	Nhà văn hóa Xóm 4 xã Nam Xuân
	Nam Đàn
	8h00 – 08/10/2019
	13
	12
	 - Đại diện chính quyền địa phương và các hội/đoàn thể địa phương: Hội nông dân, Hội phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên…

-    Đại diện các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án và các hộ được hưởng lợi

- Đại diện BQLDA
-     Đơn vị tư vấn chính sách an toàn



	1. Giới thiệu dự án:

- Giới thiệu về dự án (mục tiêu, vị trí, quy mô và kế hoạch của dự án)

- Các đề xuất kỹ thuật của dự an Các công trình được triển khai thực hiện trên phạm vi các xã

- Giới thiệu khung chính sách liên quan đến vấn đề bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng/ tái định cư của Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới và của Dự án.

- Các biện pháp giảm thiểu và cơ chế giải quyết khiếu nại

2. Tham vấn ý kiến cộng đồng về vấn đề tái định cư và phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ BAH

	2
	Hồ Tre Vang và hồ Khe Giấy
	NVH thôn Đình Long 1 – xã Nam Hưng
	Nam Đàn
	14h00 – 08/10/2019
	11
	38
	
	· 

	3
	Hồ Hao Hao
	NVH xóm 3/1 xã Khánh Sơn
	Nam Đàn
	9h00 – 09/10/2019
	34
	5
	
	· 

	4
	Hồ Ba Khe
	NVH xóm 4 – xã Nam Lộc
	Nam Đàn
	14h00 - 09/10/2019
	10
	25
	· 
	· 

	5
	Hồ Thành
	Trụ sở UBND xã Nam Kim
	Nam Đàn
	8h00 – 10/10/2019
	14
	7
	· 
	· 

	6
	Hồ Trảng Không
	NVH xóm Xuân Sơn 2 - xã Thanh Xuân
	Thanh Chương
	15h00 – 10/10/2019
	16
	12
	· 
	· 

	7
	Hồ Đồng Vành
	NVH xóm Quang Thanh - xã Hương Sơn
	Tân Kỳ
	8h00 14/10/2019
	17
	10
	· 
	· 

	8
	Hồ 3/2
	NVH xóm 16 - xã Nghĩa Thuận 
	Thị xã Thái Hòa
	8h00 15/10/2019
	18
	17
	· 
	· 

	9
	Hồ Đồng Kho
	NVH xóm Bục - xã Đồng Văn
	Tân Kỳ
	14h00 15/10/2019
	11
	9
	· 
	· 

	10
	Hồ Điểm Mới
	NVH xóm 7 - xã Nghĩa Đức
	Nghĩa Đàn
	14h00 16/10/2019
	20
	11
	· 
	· 

	11
	Hồ Làng Sình
	Trụ sở UBND xã Nghĩa Thắng
	Nghĩa Đàn
	14h00 16/10/2019
	9
	5
	· 
	· 

	12
	Hồ Xó
	NVH xóm 2 - xã Quỳnh Mỹ
	Quỳnh lưu
	14h –17/10/2019
	11
	13
	· 
	· 

	13
	Hồ Khe Chùa
	NVH xóm Nam Sơn - xã Phúc Thành
	Yên Thành
	8h –18/10/2019
	20
	18
	· 
	· 

	14
	Hồ Xuân Nguyên
	NVH xóm Xuân Phú - Xã Đồng Thành
	Yên Thành
	14h – 21/10/2019
	24
	17
	· 
	· 

	15
	Hồ Khe Giang
	NVH xóm Hậu Thành - Xã Tây Thành
	Yên Thành
	15h – 21/10/2019
	20
	17
	· 
	· 

	16
	Hồ Hố Lở
	NVH xóm 4 - xã Minh Thành
	Yên Thành
	8h – 22/10/2019
	18
	15
	· 
	· 

	17
	Hồ Đồng Nên
	Trụ sở UBND xã Quỳnh Châu
	Quỳnh Lưu
	14h – 22/10/2019
	17
	13
	
	· 


140. Ý kiến của cộng đồng dân cư trong các cuộc họp tham vấn cộng đồng ở các xã trong khu vực Tiểu dự án được trình bày trong Phụ lục 4. Biên bản họp tham vấn và danh sách người tham dự ở một số xã trong khu vực Tiểu dự án được đính kèm trong phụ lục 5.

4.2.2. Tham vấn trong quá trình thực hiện Tiểu dự án

141. Trong thời gian thực hiện Tiểu dự án, Ban QLDA sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức phổ biến thông tin và tham vấn với cộng đồng và người bị ảnh hưởng trong suốt quá trình thực hiện dự án. 

142. Các cuộc tham vấn về chính sách an toàn với người bị ảnh hưởng và cộng đồng sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian thực hiện dự án để đánh giá tính tuân thủ.

4.2.3. Tham vấn trong gia đoạn vận hành Tiểu dự án

143. Trong giai đoạn vận hành, Ban QLDA sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phổ biến thông tin và tham vấn với người bị ảnh hưởng (nếu cần thiết). 

4.3. Công bố thông tin

144. Theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới, các báo cáo chính sách an toàn của Tiểu dự án sẽ được công bố bằng tiếng Việt ở cấp địa phương, đặc biệt tại trụ sở Ban QLDA sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Nghệ An, UBND các huyện, UBND các xã, Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, website CPO và trang thông tin điện tử của Ngân hàng Thế giới sau khi được Chính phủ Việt Nam phê duyệt. 
V. CÁC TÁC ĐỘNG TIỀM TÀNG CỦA TIỂU DỰ ÁN
5.1. Tác động tích cực
5.1.1. Đảm bảo và nâng cao an toàn đập trong khu vực Tiểu dự án và phòng tránh lụt bão, giảm nhẹ thiên tai ở địa phương
145. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Nghệ An – Tiểu dự án 4 tiến hành sửa chữa và nâng cấp 18 hồ chứa nước nằm trên địa bàn 07 huyện của tỉnh Nghệ An. Tiểu dự án sẽ tiến hành xây dựng và sửa chữa các công trình tại các hồ chứa, bao gồm các hạng mục: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, làm đường thi công kết hợp đường quản lý và xây dựng nhà quản lý…Sau khi hoàn thành, tiểu dự án sẽ góp phần:

· Đảm bảo ổn định và an toàn hồ đập lâu dài cho 18 hồ đập trong mùa mưa lũ
· Bảo vệ cho khoảng 4,820 ha đất ở khu vực hạ du.

· Đảm bảo an toàn tính mạng cho khoảng 618 hộ dân đang sống ở phía dưới chân đập

· Bảo vệ an toàn các tuyến đường (quốc lộ 15, quốc lộ 48B, các tuyến đường liên xã chạy dưới chân đập....) và cơ sở hạ tầng tại vùng hạ lưu

· Đảm bảo khả năng thoát lũ nhằm giúp người dân vùng hạ du yên tâm sinh sống và sản xuất trong mùa mưa bão.
Bảng 5. 1: Số hộ dân và diện tích đất hạ du được bảo vệ sau khi dự án hoàn thành

	TT
	Hồ chứa
	Địa điểm xây dựng
	Số hộ 
	Diện tích được bảo vệ (ha)

	
	
	Xã
	Huyện
	
	

	1
	Đập Bể
	Nam Xuân
	Nam Đàn
	15
	50

	2
	Tre Vang 
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	8
	60

	3
	Khe Giấy
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	10
	140

	4
	Ba Khe
	Nam Lộc
	Nam Đàn
	290
	800

	5
	Hao Hao
	Khánh Sơn
	Nam Đàn
	12
	100

	6
	Hồ Thành
	Nam Kim
	Nam Đàn
	66
	500

	7
	Hồ Trảng Không
	Thanh Xuân
	Thanh Chương
	25
	600

	8
	Hồ Đồng Vành
	Hương Sơn
	Tân Kỳ
	24
	450

	9
	Hồ Đồng Kho
	Đồng Văn
	Tân Kỳ
	20
	500

	10
	Hồ 3/2
	Nghĩa Thuận
	Thái Hòa
	14
	100

	11
	Hồ Điểm Mới
	Nghĩa Đức
	Nghĩa Đàn
	10
	120

	12
	Hồ Làng Sình
	Nghĩa Thắng
	Nghĩa Đàn
	21
	200

	13
	Hồ Khe Chùa
	Phúc Thành
	Yên Thành
	15
	320

	14
	Hồ Xuân Nguyên
	Đồng Thành
	Yên Thành
	24
	400

	15
	Hồ Khe Giang
	Tây Thành
	Yên Thành
	10
	100

	16
	Hồ Hố Lở
	Minh Thành
	Yên Thành
	14
	100

	17
	Hồ Xó
	Quỳnh Mỹ
	Quỳnh Lưu
	18
	80

	18
	Hồ Đồng Nên
	Quỳnh Châu
	Quỳnh Lưu
	22
	200

	
	Tổng cộng
	
	
	618
	4.820


(Nguồn: Kết quả khảo sát tháng 10/2019)

5.1.2. Cung cấp nguồn nước ổn định cho sinh hoạt và hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân
146. Việc nâng cấp đập đất và làm lại cống lấy nước sẽ hạn chế thấp nhất tổn thất nước do bị rò rỉ ở thân đập và cống lấy nước từ đó làm tăng mực nước ngầm trong khu vực tiểu dự án. Nguồn nước ngầm được từ đó sẽ góp phần cung cấp nguồn nước ổn định cho sinh hoạt của người dân.

147.  Sau khi Tiểu dự án hoàn thành cũng sẽ đảm bảo cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho 1.006 ha đất sản xuất nông nghiệp (trong đó có 806 ha đất trồng lúa và 200 ha đất trồng màu) và cung cấp nguồn nước uống ổn định cho gia súc, gia cầm. Tổng số hộ được hưởng lợi trực tiếp của tiểu dự án là 3.735 hộ (tương tương với 14.950 nhân khẩu) thuộc 17 xã trong khu vực.
Bảng 5. 2. Số hộ được hưởng lợi và diện tích được hưởng lợi trong khu vực TDA
	TT
	Hồ chứa
	Địa điểm xây dựng
	Diện tích tưới (ha)
	Tổng cộng

	
	
	Xã
	Huyện
	Lúa (ha)
	Hoa màu (ha)
	

	1
	Đập Bể
	Nam Xuân
	Nam Đàn
	20
	10
	30

	2
	Tre Vang 
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	14
	0
	14

	3
	Khe Giấy
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	15
	15
	30

	4
	Ba Khe
	Nam Lộc
	Nam Đàn
	130
	0
	130

	5
	Hao Hao
	Khánh Sơn
	Nam Đàn
	15
	0
	15

	6
	Hồ Thành
	Nam Kim
	Nam Đàn
	100
	0
	100

	7
	Hồ Trảng Không
	Thanh Xuân
	Thanh Chương
	70
	40
	110

	8
	Hồ Đồng Vành
	Hương Sơn
	Tân Kỳ
	80
	0
	80

	9
	Hồ Đồng Kho
	Đồng Văn
	Tân Kỳ
	50
	30
	80

	10
	Hồ 3/2
	Nghĩa Thuận
	Thái Hòa
	40
	10
	50

	11
	Hồ Điểm Mới
	Nghĩa Đức
	Nghĩa Đàn
	20
	10
	30

	12
	Hồ Làng Sình
	Nghĩa Thắng
	Nghĩa Đàn
	50
	10
	60

	13
	Hồ Khe Chùa
	Phúc Thành
	Yên Thành
	50
	0
	50

	14
	Hồ Xuân Nguyên
	Đồng Thành
	Yên Thành
	70
	55
	125

	15
	Hồ Khe Giang
	Tây Thành
	Yên Thành
	20
	0
	20

	16
	Hồ Hố Lở
	Minh Thành
	Yên Thành
	20
	20
	40

	17
	Hồ Xó
	Quỳnh Mỹ
	Quỳnh Lưu
	22
	0
	22

	18
	Hồ Đồng Nên
	Quỳnh Châu
	Quỳnh Lưu
	20
	0
	20

	
	Tổng cộng
	
	
	806
	200
	1.006


(Nguồn: Kết quả khảo sát tháng 10/2019)

148. Kết quả thu thập từ các báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của các xã trong khu vực Tiểu dự án cuối năm 2018 cho thấy tỷ trọng của ngành nông nghiệp ở các xã nằm trong khu vực Tiểu dự án chiếm từ 70% trở lên tổng cơ cấu kinh tế của địa phương. Như vậy, hệ thống hồ đập trong khu vực Tiểu dự án sau khi được nâng cấp, sửa chữa sẽ đáp ứng nhu cầu tăng cường chất lượng đất canh tác, chống xói mòn đất, sa mạc hoá, giảm ô nhiễm nguồn nước... Từ đó cải thiện thu nhập, thu hút lao động địa phương cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, giảm di dân và các tác động xã hội khác, phục vụ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.
5.1.3. Cải thiện điều kiện đi lại cho người dân

149. Tiểu dự án sẽ tiến hành xây dựng và sửa chữa các công trình tại các hồ chứa, bao gồm: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước…bên cạnh đó Tiểu dự án có các hạng mục làm đường thi công kết hợp đường quản lý và làm cầu qua tràn. Đường quản lý vận hành hồ sẽ được làm có bề rộng từ 3,5m – 5m theo tiêu chuẩn đường Giao thông nông thôn (Loại A và Loại B tùy thuộc vào quy mô của hồ chứa). Sau khi các tuyến đường quản lý này hoàn thành sẽ cải thiện điều kiện đi lại cho khoảng 1.005 hộ dân trong khu vực Tiểu dự án, đặc biệt là các hộ dân ở khu vực các hồ Điểm Mới, hồ Khe Chùa, hồ Xuân Nguyên, hồ Trảng Không. Số hộ được hưởng lợi được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây:

Bảng 5. 3. Số hộ được cải thiện điều kiên đi lại trong khu vực TDA

	TT
	Hồ
	Địa điểm
	Số hộ được hưởng lợi trực tiếp

	
	
	Xã
	Huyện
	

	1
	Đập Bể
	Nam Xuân
	Nam Đàn
	150

	2
	Tre Vang 
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	-

	3
	Khe Giấy
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	-

	4
	Ba Khe
	Nam Lộc
	Nam Đàn
	-

	5
	Hao Hao
	Khánh Sơn
	Nam Đàn
	60

	6
	Hồ Thành
	Nam Kim
	Nam Đàn
	30

	7
	Hồ Trảng Không
	Thanh Xuân
	Thanh Chương
	40

	8
	Hồ Đồng Vành
	Hương Sơn
	Tân Kỳ
	15

	9
	Hồ Đồng Kho
	Đồng Văn
	Tân Kỳ
	40

	10
	Hồ 3/2
	Nghĩa Thuận
	Thái Hòa
	20

	11
	Hồ Điểm Mới
	Nghĩa Đức
	Nghĩa Đàn
	300

	12
	Hồ Làng Sình
	Nghĩa Thắng
	Nghĩa Đàn
	10

	13
	Hồ Khe Chùa
	Phúc Thành
	Yên Thành
	100

	14
	Hồ Xuân Nguyên
	Đồng Thành
	Yên Thành
	100

	15
	Hồ Khe Giang
	Tây Thành
	Yên Thành
	80

	16
	Hồ Hố Lở
	Minh Thành
	Yên Thành
	30

	17
	Hồ Xó
	Quỳnh Mỹ
	Quỳnh Lưu
	-

	18
	Hồ Đồng Nên
	Quỳnh Châu
	Quỳnh Lưu
	30

	 
	Tổng cộng
	1.005


(Nguồn: Kết quả khảo sát tháng 10/2019)

5.1.4. Cải thiện thu nhập, sức khỏe của người dân, đặc biệt là cho phụ nữ/trẻ em và nhóm hộ DBTT
150. Cung cấp nguồn nước tưới ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân (bao gồm cả phụ nữ và các nhóm người DBTT) có thể chủ động trong việc bố trí thời vụ canh tác, thời gian sản xuất nông nghiệp thông qua việc sắp xếp lịch thời vụ một cách chủ động, cũng như việc lấy nước phục vụ chăn nuôi, phát triển kinh tế vườn trang trại, góp phần tạo ra tính đa dạng các loại sản phẩm nông nghiệp và tăng khả năng tiếp cận thị trường, cải thiện thu nhập. 
151. Được cung cấp nước tưới ổn định, người dân trong khu vực Tiểu dự án có thể thâm cang tăng vụ (sản xuất vụ 3) từ đó làm gia tăng sản lượng nông nghiệp, cải thiện điều kiện sống, cải thiện điều kiện tưới tiêu, cải thiện điều kiện giao thông, cải thiện môi trường sống và tình trạng sức khoẻ của người dân trong vùng tiểu dự án, đặc biệt là phụ nữ.

152. Nước sinh hoạt được cung cấp ổn định là điều kiện cơ bản cải thiện sức khỏe người dân, được biệt là tránh được các căn bệnh của phụ nữ có liên quan đến nguồn nước.
153. Kết quả tham vấn cho thấy, các nhóm hộ dễ bị tổn thương (hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có phụ nữ làm chủ hộ…) và các hộ dân tộc thiểu số đều rất đồng tình, ủng hộ việc sửa chữa và nâng cao an toàn các hồ chứa trên địa bàn của họ vì họ nhận thức rất rõ là đây là cơ hội để cải thiện điều kiện kinh tế của gia đình và địa phương.  
5.1.5. Nâng cao năng lực, nhận thức cộng đồng

154. Ứng phó thảm họa thiên tai và mất an toàn hồ đập, bảo vệ công trình và các vấn đề liên quan thông qua các hoạt động tham vấn, xây dựng và tuyên truyền tập huấn trong quá trình trước trong và sau khi nâng cấp công trình, đặc biệt là những hoạt động giới sẽ tạo ra cơ hội cho việc nâng cao năng lực cho người dân của các xã tham gia, gia tăng các hiểu biết xã hội và gắn bó cộng đồng, gia tăng khả năng tổ chức, quản lý, giám sát và gia tăng vị thế của phụ nữ cũng như các cấp hội trong cộng đồng.
5.2. Tác động tiêu cực tiềm ẩn
5.2.1. Tái định cư không tự nguyện
155. Việc triển khai thực hiện Tiểu dự án sẽ ảnh hưởng đến đất, cây cối, hoa màu và hoạt động nuôi trồng thủy sản của 48 hộ gia đình
 trong đó có: 20 hộ BAH vĩnh viễn do bị thu hồi đất và 28 hộ BAH tạm thời trong thời gian thi công. Bên cạnh đó việc triển khai thực hiện Tiểu dự án cũng ảnh hưởng đến đất công ích do 17 UBND xã quản lý. 

156. Tổng diện tích đất BAH bởi Tiểu dự án là 94.160 m2, trong đó: Diện tích đất BAH vĩnh viễn là 9.360 m2; Diện tích đất BAH tạm thời là 84.800 m2. Cụ thể: 

157. Ảnh hưởng vĩnh viễn: Tiểu dự án sẽ gây ảnh hưởng vĩnh viễn đến 9.360 m² đất đai của 20 hộ gia đình và 13 UBND xã. Trong đó:
· Diện tích đất trồng cây hàng năm BAH là 200 m2 (hiện nay không có hộ dân nào đang canh tác trên phần đất này). 

· Diện tích đất rừng sản xuất của các hộ dân BAH là 5.620 m2 (19 hộ )
· Diện tích đất NTTS bị ảnh hưởng là 200 m2 (01 hộ)
· Diện tích đất giao thông, thủy lợi do 13 UBND các xã quản lý BAH là 3.340 m2

Trong số 20 BAH thu hồi đất vĩnh viễn có 19 hộ có cây cối trên đất BAH.
158. Ảnh hưởng tạm thời trong thời gian thi công: tổng cộng có 28 hộ gia đình và 17 UBND xã sẽ BAH tạm thời trong thời gian thi công Tiểu dự án, trong đó:

· Ảnh hưởng thu hồi đất tạm thời: Có 06 hộ BAH tạm thời về đất nông nghiệp trong thời gian thi công. Tổng diện tích đất BAH tạm thời trong thời gian thi công là 84.800 m2, trong đó 84.300 m2 đất giao thông, thủy lợi do UBND các xã quản lý (hiện nay không có hộ dân nào đang canh tác trên phần đất này) và 500 m2 đất nông nghiệp của 06 hộ gia đình quản lý.
· Ảnh hưởng do cắt nước thi công: Có 14 hộ BAH tạm thời về hoạt động nuôi trồng thủy sản (nuôi cá) trong thời gian thi công, do thuê diện tích mặt nước của các hồ để NTTS.
· Ảnh hưởng về cây cối trong thời gian thi công: Có 12 hộ BAH về cây cối, hoa màu trong quá trình thi công, trong đó có 04 hộ BAH về cây cối, hoa màu do bị thu hồi đất tạm thời và 08 hộ trồng cây trên đất của UBND các xã quản lý BAH. 
159. Theo kết quả khảo sát thiệt hại sơ bộ, trong tổng số 48 hộ gia đình BAH bởi Tiểu dự án có:

· Có 04 hộ BAH thuộc nhóm dễ BTT, các hộ này đều là hộ nghèo và hộ cận nghèo (trong đó có 01 hộ nghèo và 03 hộ cận nghèo); 

· Trong số 20 hộ BAH thu hồi đất, không có hộ gia đình nào bị ảnh hưởng nặng về đất sản xuất nông nghiệp (bị mất trên 20% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp và trên 10% đối với hộ thuộc nhóm hộ dễ BTT). Tất cả các hộ chỉ BAH nhẹ.

· Không có hộ DTTS bị ảnh hưởng thu hồi đất bởi Tiểu dự án.

· Không có hộ nào BAH đến hoạt động buôn bán, kinh doanh, nhà ở, mồ mả, vật kiến trúc. Ngoài ra, TDA cũng không gây ảnh hưởng đến các di tích lịch sử.
160. Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) cho tiểu dự án sẽ được xây dựng phù hợp với khung hành động tái định cư (RPF).
5.2.2. Rủi ro về sức khoẻ, an toàn lao động và an toàn giao thông trong quá trình thi công
161. Sức khỏe: Việc sửa chữa công trình sẽ kèm theo các tác động tiêu cực về môi trường như bụi, tiếng ồn.... bên cạnh đó, các vấn đề bệnh tật cũng có thể nảy sinh do một lượng công nhân sẽ di cư từ nơi khác đến. Bên cạnh tác động môi trường đối với sức khỏe cộng đồng trong việc xây dựng, thực hiện dự án cũng gây ra nguy cơ lây lan từ các bệnh truyền nhiễm. Nguy cơ lây lan bệnh nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục và HIV có thể được gây ra bởi tiểu dự án vì những lý do sau đây: (i) tỷ lệ lây nhiễm và phổ biến hiện có; (ii) kiến thức của cộng đồng về cách lây nhiễm và các biện pháp phòng ngừa; và (iii) Từ dòng lao động từ nơi khác đến.

162. Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra trong quá trình thi công xây dựng, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng do những sai xót trong lao động; việc thiếu trang bị bảo hộ lao động, thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động; hoặc do sức khỏe yếu của người lao động tại công trường. Những tác động này sẽ gây những ảnh hưởng rất lớn về người và tài sản đối với người lao động.

163. Sự cố tai nạn giao thông: Trong giai đoạn thi công tiểu dự án, lưu lượng và mật độ giao thông tăng do sự hoạt động của các xe vận chuyển nguyên vật liệu sẽ gây ra những ảnh hưởng về việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

164. Do vậy, chủ đầu tư tiểu dự án, nhà thầu thi công cần chuẩn bị các phương án quản lý nhân công phòng trách tối đa các tác động bất lợi tới cộng đồng. Về phía địa phương, cần chuẩn bị các kế hoạch truyền thông trang bị cho người dân những kiến thức tối thiểu về các vấn đề xã hội có thể nảy sinh cũng như các mô hình bệnh tật nhằm tạo cơ chế tự bảo vệ cho người dân trước những rủi ro đến từ bên ngoài.

5.2.3. Tác động đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương

165. Trung bình sẽ có từ 30 – 50 công nhân và cán bộ kỹ thuật đến thi công xây dựng tại mỗi hồ chứa trong vòng từ 6 – 08 tháng, điều này cũng sẽ gây ra những xáo trộn nhất định đối với đời sống kinh tế – xã hội – văn hóa của địa phương. Việc xuất hiện của lượng công nhân này cùng các hoạt động sinh hoạt và làm việc của đội ngũ lao động này sẽ có tác động không nhỏ đến cuốc sống của người dân địa phương như: (i) An ninh trật tự tại khu vực tiểu dự án có thể có những xáo trộn;(ii) xung đột văn hóa giữa công nhân và người dân địa phương (iii) những xung đột, va chạm giữa công nhân và người dân địa phương; (iv) xuất hiện các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, sử dụng các chết kích thích; (v) tiểm ẩn nguy cơ về quả tải các dịch vụ y tế, dịch vụ công cộng, thức ăn cho công nhân...

5.2.4. Bình đẳng giới, quyền trẻ em
166. Kết quả điều tra bảng hỏi đối với hộ gia đình và tham vấn cộng đồng cho thấy hiện nay trong khu vực Tiểu dự án phụ nữ tham gia chủ yếu vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên việc triển khai tiểu dự án chỉ ảnh hưởng đến một phần nhỏ diện tích đất rừng sản xuất do vậy sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề liên quan đến việc làm của phụ nữ trong vùng dự án. Tuy nhiên, trong quá trình thi công xây dựng nếu như xuất hiện các vấn đề về tệ nạn xã hội, về an toàn giao thông thì trẻ em và phụ nữ sẽ là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất. Vì vậy Ban QLDA và nhà thầu thi công phải có chính sách bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em, bảo vệ quyền trẻ em, không cho phép trẻ em bán hàng hoặc làm dịch vụ xung quanh khu vực sửa chữa và nâng cấp hồ. 

5.2.5. Mâu thuẩn có thể phát sinh trong sử dụng nước và vai trò của các bên liên quan.

167. Trong quá trình thi công lượng nước sẽ bị hạn chế, trong điều kiện như vậy sẽ có sự tranh chấp hoặc sự không hài lòng khi có hộ gia đình có nhiều thuận lợi về vị trí lấy nước nhưng cũng có hộ gia đình có nhiều bất lợi hoặc mâu thuẫn giữa công ty thủy nông (hoặc cán bộ thủy nông địa phương) với người dân sử dụng dịch vụ nước khi có sự sai lệch về kế hoạch cung cấp nước. Điều này nên có sự cam kết của các hộ thông qua các cuộc họp ở cộng đồng, chính quyền địa phương nên phổ biến trước những tình huống có thể xảy ra cho người dân.
168. Mục tiêu tiểu dự án nhằm tăng cường năng lực của các cơ quan liên quan ở địa phương về quản lý và triển khai nâng cấp Đập, khuyến khích có sự tham gia, tăng cường kiến thức và hiểu biết về quản lý sửa chữa và tạo điều kiện tăng cường hợp tác bình đẳng giữa những người sử dụng, người hưởng lợi với các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương. Điều này sẽ giúp cho người dân và cộng đồng địa phương phát triển cơ chế quản lý nguồn nước theo tập thể để tránh mâu thuẫn có thể xảy ra giữa những bên liên quan và giảm thiểu những tác động tiềm tàng trước mắt và lâu dài. 

VI. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ CÁC CAN THIỆP
6.1. Các biện pháp giảm thiểu

169. Tiểu dự án tỉnh Nghệ An sẽ mang lại những lợi ích to lớn, cả trước mắt và lâu dài cho người dân và cộng đồng thuộc vùng tiểu dự án nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung. Tuy nhiên trong quá trình thi công và sau khi tiểu dự án hoàn thành có thể xuất hiện một số nhân tố tiêu cực ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và cộng đồng vùng tiểu dự án. Các nhân tố tiêu cực cơ bản là từ các vấn đề như: thu hồi đất và tái định cư, có thể xảy ra mẫu thuẫn về sử dụng nước, nguy cơ về sức khỏe, các tệ nạn xã hội ....

170. Tác động tích cực của tiểu dự án là nổi bật và chủ yếu, các tác động tiêu cực là thứ yếu và có thể khắc phục được bằng cách Tuân thủ theo các khung chính sách về môi trường – xã hội, các quy định, hướng dẫn, các kế hoạch của dự án, nhà tài trợ và của Chính Phủ. Ngoài ra, có phương hướng khắc phục và giảm thiểu các tác động tiêu cực do tiểu dự án mang lại cụ thể sẽ bao gồm các hoạt động sau:

6.1.1. Lập và thực hiện kế hoạch hành động tái định cư (RAP)
171. Các tác động xã hội tiêu cực tiềm tàng do thu hồi đất và các tài sản khác sẽ kích hoạt chính sách OP 4.12 của Ngân hàng Thế giới. Để đảm bảo phù hợp với các quy định của chính sách, RAP cho tiểu dự án được chuẩn bị dựa trên RPF nhằm giải quyết các tác động thu hồi đất. RAP phản ánh về những tổn thất của những người BAH trong khu vực tiểu dự án, khôi phục sinh kế của họ bằng cách đền bù, hỗ trợ, và/hoặc trợ cấp cho họ. Mục tiêu chung của Kế hoạch hành động tái định cư nhằm đảm bảo rằng tất cả những người BAH đều được bồi thường, hỗ trợ cho tất cả các tài sản (bao gồm cả đất đai, vật kiến ​​trúc, cây trồng, và các tài sản khác) theo giá thay thế và đưa ra những biện pháp hỗ trợ để họ có thể khôi phục sinh kế của họ - ít nhất là bằng như mức trước khi có dự án.

172. Kế hoạch hành động tái định cư cho Tiểu dự án cũng cần chú ý đặc biệt tới vấn đề giới và nhóm dễ bị tổn thương phù hợp với các chính sách của WB về tái định cư không tự nguyện. Các biện pháp trong RAP cũng cần bao gồm việc cung cấp các cơ hội tham gia của phụ nữ trong việc đào tạo sinh kế và chi trả bồi thường, hỗ trợ.
173. UBND tỉnh Nghệ An và Ban quản lý dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Nghệ An sẽ đảm bảo rằng các tác động về tái định cư sẽ được thực hiện đúng theo chính sách được nêu trong RPF/RAP.

174. Kế hoạch hành động tái định cư của Tiểu dự án cũng đã được chuẩn bị theo Khung chính sách của dự án và sẽ được đệ trình lên các bên có liên quan và WB cùng với Báo cáo SA này.
6.1.2. Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch hành động giới

175. Một Kế hoạch hành động giới (GAP) là cần thiết để tạo điều kiện cho sự tham gia tối đa của phụ nữ trong giai đoạn xây dựng của dự án, cung cấp các cơ hội mới cho phụ nữ để tăng thu nhập nhưng không làm tăng gánh nặng cuộc sống của họ, và góp phần tăng vai trò và địa vị người phụ nữ trong vùng tiểu dự án.

176. Do đó, một Kế hoạch hành động giới đã được chuẩn bị dựa trên kinh nghiệm của các dự án trước đó, GAP này được đính kèm chi tiết ở Phụ lục 5 của báo cáo.
6.1.3. Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch Hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng
177. Trong quá trình thực hiện tiểu dự án, dự kiến sẽ có lượng lớn người lao động sẽ tập trung vào các công trình xây dựng, do vậy cần kiểm soát tốt các tác động bất lợi và nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng trong thời gian thi công tiểu dự án. Chủ động phòng, chống các bệnh dịch phát sinh trong quá trình thi công Tiểu dự án. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân, chính quyền địa phương về các nguy cơ phát sinh dịch bênh tiềm tàng trong quá trình thi công tiểu dự án. Một kế hoạch hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng (xem Phụ lục 6) được chuẩn bị dựa trên kinh nghiệm của các dự án trước đó, và trên cơ sở tham vấn với các cộng đồng để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng dân cư và người lao động đến thi công các công trình thuộc Tiểu dự án.
6.1.4. Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan
178. Các mục tiêu chủ yếu của chiến lược truyền thông là bảo đảm sự tham gia của cộng đồng bị ảnh hưởng, của các hộ gia đình, chính quyền địa phương, tổ chức có liên quan trong việc chia sẻ thông tin về dự án, tư vấn về lựa chọn phương án kỹ thuật, dự kiến ​​các tác động về đất đai, thu nhập và tài sản trên đất... Họat động công bố thông tin là một đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy tiến độ của dự án trong quá trình thực hiện, chuẩn bị, và khi dự án đi vào hoạt động với sự đồng thuận của cộng đồng, chính quyền sở tại và các đơn vị có liên quan. Điều này sẽ giảm thiểu khả năng xung đột phát sinh và rủi ro khác, tăng hiệu quả đầu tư và ý nghĩa xã hội của dự án. Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan trong khu vực Tiểu dự án được trình bày chi tiết ở Phụ lục 7 của báo cáo SA.

6.1.5. Các hành động can thiệp đề xuất khác
· Hoạt động 1 -- Đào tạo, tập huấn về các chương trình phát triển nông nghiệp 

179. Qua trao đổi, tham vấn với chính quyền các xã trong khu vực Tiểu dự án, hiện nay trên địa bàn các xã đều tổ chức các lớp tập huấn về các chương trình phát triển nông nghiệp do Trung tâm Khuyến nông, hợp tác xã và Phòng lao động thương binh xã hội các huyện phối hợp tổ chức theo Kế hoạch tập huấn về các chương phát triển nông nghiệp hàng năm của huyện, nguồn kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn ngân sách đã được phân bổ hàng năm. Các lớp tập huấn bao gồm: 

·  Tập huấn về thú y: kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho gia súc, gia cầm

·  Chuyển giao kỹ thuật: trồng cây ăn quả, trồng cây công nghiệp.

180. Tất cả các hộ BAH do mất đất nông nghiệp, các hộ thuộc nhóm hộ DBTT, các hộ dân tộc thiểu số…đều có thể tham gia vào các lớp tập huấn này. 
· Hoạt động 2 -Hỗ trợ đào tạo nghề:

181. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có rất nhiều các cơ sở, trung tâm đào tạo, dạy nghề và tìm kiếm việc làm. Các ngành nghề của các trung tâm/cơ sở hết sức đa dạng và phong phú phù hợp với mọi nhu cầu của các đối tượng. 

182. Các khóa học dạy nghề tại các trung tâm này bao gồm: may, lắp ráp điện tử, nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản, kỹ thuật cơ khí, công nghiệp điện, bán hàng và kế toán… 

183. Do vậy tất cả người dân bị thu hồi đất, những người dân tộc thiểu số đang trong độ tuổi lao động đều có thể tham gia vào các chương trình đào tạo nghề. Các lớp đào tạo nghề được thực hiện hàng năm theo Đề án 1956 của Chính phủ và theo các qui định trong Quyết định 52/QĐ-TTg/2012 của Thủ Tướng chính phủ ngày 16 tháng 11 năm 2012, do vậy người dân tham gia sẽ không phải đóng bất kỳ một khoản chi phí nào.
· Hoạt động 3 - Hỗ trợ tạo việc làm trong nước:

184. Tư vấn học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí tại các Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Nghệ An;

185. Các nhà thầu xây dựng cho Tiểu dự án cần phải ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, nếu như họ đáp ứng được các yêu cầu kỹ năng của các công trình dân dụng. Nếu người bị ảnh hưởng muốn làm việc cho dự án, họ có thể đăng ký trực tiếp với các nhà thầu thi công hoặc Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An. Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An sẽ làm việc với các nhà thầu thi công để cung cấp việc làm thích hợp với nhu cầu của người bị ảnh hưởng.

186. Trong quá trình thực hiện dự án, nhân viên (hoặc thuê tư vấn do BQLDA) sẽ theo dõi các chương trình phục hồi thu nhập, làm việc thường xuyên với các đại diện của các nhà thầu, xác định nhu cầu tuyển dụng và thông báo cho các hộ gia đình có yêu cầu tìm việc làm thông qua chính quyền địa phương.

· Hoạt động 4 - Cho vay tín dụng thông qua các tổ chức khác nhau

187. Những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Nghệ An thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các chương trình tín dụng cho vay ưu đãi hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Từ những đồng vốn đó, nhiều hộ đã thoát nghèo, diện mạo thôn xóm ở Nghệ An ngày một khởi sắc.

188. Hiện NHCSXH Nghệ An đang triển khai thực hiện 4 chương trình tín dụng: cho vay đối với hộ nghèo, giải quyết việc làm, học sinh - sinh viên, nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn. Ngoài ra còn có các chương trình vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 135, và các nguồn vốn của các cơ quan, tổ chức xã hội khác.

189. Các chương trình vay vốn sẽ được phối hợp với các hoạt động theo nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là các chính sách mới, nhiều thuận lợi cho nông dân khi vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi, phát triển ngành nghề nông thôn. 
190. Ngoài những biện pháp trên, UBND tỉnh Nghệ An sẽ có những biện pháp hỗ trợ bổ sung (nếu cần thiết) nhằm hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất phục vụ dự án được khôi phục được cuộc sống.

191. Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An cần tạo điều kiện để các hộ có nhu cầu vay vốn có thể tiếp cận các nguồn thông tin về các nguồn vốn vay, lãi suất cho vay, đồng thời hỗ trợ về mặt thủ tục, pháp lý và phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo điều kiện cho các hộ có thể tiếp cận các nguồn vốn vay.

Bảng 6. 1.  Tóm tắt các hành động can thiệp được đề xuất
	Vấn đề
	Mục tiêu/ Kết quả
	Đề xuất biện pháp giảm thiểu/ hành động
	Các cơ quan liên quan
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	I. Liên quan đến vấn đề thu hồi đất và tài sản

	Thu hồi đất 
	Các hộ BAH về đất và tài sản sẽ được bồi thường theo chính sách của NHTG và chính sách của địa phương.


	· Xây dựng kế hoạch tái định cư theo quy định của Chính sách Bảo vệ an toàn của NHTG.


	· Ban QLDA

· Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện

· Chính quyền địa phương

· Đơn vị tư vấn
	· Kế hoạch tái định cư được chuẩn bị bao gồm các chính sách bồi thường, hỗ trợ và đăng tải trên cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng Thế giới
	· Các thông tin cụ thể về hoạt động thu hồi đất và tái định cư được trình bày chi tiết trong báo cáo RAP của Tiểu dự án.

	II. Các vấn đề về Giới

	Tạo điều kiện cho sự tham gia tối đa của phụ nữ, nâng cao vị thế và vai trò của phụ nữ trong giai đoạn xây dựng và vận hành của dự án
	· Tối đa hóa việc làm của phụ nữ và hộ nghèo trong quá trình xây dựng Tiểu dự án.
· Tối thiểu 50% phụ nữ tham gia chương trình khuyến nông

Tối thiểu 50% phụ nữ sẽ được tham gia vào các chiến dịch Nâng cao nhận thực về vấn đề xã hội tiềm tàng trong quá trình thực hiện dự án
	· Xây dựng kế hoạch hành động giới 
	· Ban QLDA

- UBND tỉnh /Huyện và huyện/Công đoàn phụ nữ xã

· Chính quyền địa phương

· Đơn vị tư vấn  
	· Một chiến lược về giới được xây dựng cho các hoạt động nêu trên.


	· Xem Phụ lục 6 Kế hoạch hành động  giới

	II. Các vấn đề về Sức khỏe và an toàn lao động của cộng đồng và công nhân lao động

	1. Sức khỏe của người dân địa phương
	Chủ động phòng, chống các bệnh dịch phát sinh trong quá trình thi công TDA, đồng thời ứng phó có hiệu quả trường hợp có dịch bệnh phát sinh, trong đó bao gồm HIV/AIDS. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân, chính quyền địa phương về các nguy cơ phát sinh dịch bênh tiềm tàng trong quá trình thi công tiểu dự án.
	· Xây dựng kế hoạch hành động sức khỏe cộng đồng
	· Ban QL DA

· UBND tỉnh /Huyện và huyện/Công đoàn phụ nữ xã

· Trung tâm Y tế dự phòng

· Chính quyền địa phương

· Đơn vị tư vấn  
	· Các chương trình can thiệp về phòng chống HIV/AIDS, và các vấn đề xã hội sẽ được xây dựng và được thực hiện bởi chính quyền địa phương và nhà thầu; 
	· Xem Phụ lục 7 Kế hoạch hành động  bảo vệ sức khỏe cộng đồng

	2. Sức khỏe và an toàn của công nhân lao động
	· Hợp đồng của nhà thầubao gồm các điều khoản đảm bảo điều kiện sức khỏe và an toàn lao động; không phân biệt thanh toán giữa phụ nữ và nam giới, công việc có giá trị ngang nhau; ngăn ngừa sử dụng lao động trẻ em; và tuân thủ pháp luật lao động của chính phủ và nghĩa vụ điều ước quốc tế có liên quan

· Xây dựng các chương trình nâng cao nhận thức cho người lao động và cộng đồng, bao gồm các hoạt động truyền thông, giáo dục nhằm giải quyết vấn đề lây nhiễm HIV/AIDS và thúc đẩy các biện pháp phòng ngừa
	· Hợp đồng của nhà thầu đã được xem xét để đảm bảo rằng các điều khoản liên quan đến sức khỏe và an toàn lao động (OH & S) và bao gồm bình đẳng giới được ban hành.


	· Ban QLDA

· Đoàn thể xã hội của địa phương.

· Trung tâm huyện giới thiệu việc làm

· Chính quyền địa phương

· Nhà thầu

· Đơn vị tư vấn  
	Những điều này sẽ được bao gồm trong hợp đồng của nhà thầu.


	Xem Phụ lục 7 Kế hoạch hành động  bảo vệ sức khỏe cộng đồng

	III.Các vấn đề liên quan đến truyền thông, tham vấn và tham gia

	Tham vấn và tham gia
	Hoạt động tham vấn và tham gia của các cộng đồng bị ảnh hưởng và các tổ chức xã hội được thực hiện trong suốt các giai đoạn ý tưởng, thiết kế, chuẩn bị và thực hiện dự án
	· Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan
	· Ban QLDA

· Đoàn thể xã hội 

· Trung tâm huyện giới thiệu việc làm

· Chính quyền địa phương

· Nhà thầu

Đơn vị tư vấn  
	
	- Xem Phụ lục 8 Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan

	IV. Các hành động can thiệp khác

	Đào tạo, tập huấn về các chương trình phát triển nông nghiệp
	Các hộ BAH về đất và tài sản, các hộ dân tộc thiểu số, người dân trong khu vực Tiểu dự án.


	Các hoạt động tập huấn, đào tạo về phát triển nông nghiệp cho người dân trong khu vực Tiểu dự án sẽ được lồng ghép vào các Chương trình tập huấn, đào tạo về phát triển nông nghiệp đang được triển khai thực hiện tại địa phương
	· UBND tỉnh Nghệ An
· UBND các huyện
· Ban QLDA

· Phòng lao động, trung tâm khuyến nông các huyện
· Chính quyền địa phương
	Căn cứ theo kế hoạch đào tạo hàng năm của địa phương
	

	Hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm
	Các hộ BAH về đất và tài sản, các hộ dân tộc thiểu số, người dân trong khu vực Tiểu dự án.
	Các hoạt động đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người dân trong khu vực Tiểu dự án sẽ được lồng ghép vào các đào tạo nghề và giới thiệu việc làm đang được triển khai thực hiện tại địa phương
	· UBND tỉnh Nghệ An
· UBND các huyện
· Ban QLDA

· Phòng lao động, trung tâm khuyến nông các huyện
· Các trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm
· Chính quyền địa phương
	Căn cứ theo kế hoạch đào tạo hàng năm của địa phương 
	

	Hỗ trợ vay vốn
	Các hộ BAH về đất và tài sản, các hộ dân tộc thiểu số, người dân trong khu vực Tiểu dự án.
	Các hộ dân trong khu vực Tiểu dự án sẽ tạo điều kiện để tiếp cận các nguồn vốn vay đang được triển khai tại địa phương
	· Ban QLDA

· UBND tỉnh Nghệ An
· UBND các huyện
· Ban QLDA

· Ngân hàng chính sách
· Chính quyền địa phương
	Căn cứ theo điều kiện và kế hoạch cho vay vốn của địa phương 
	


6.2. Tổ chức thực hiện

192. UBND tỉnh Nghệ An là đơn vị trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện tiểu dự án, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An là chủ đầu tư Tiểu dự án tỉnh Nghệ An, thông qua Ban quản lý dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An để thực hiện chương trình giảm thiểu, phối hợp với UBND huyện, các sở ban ngành có liên quan như Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh; Sở xây dựng. Ban chỉ đạo cấp tỉnh về HIV/AIDS, ma túy và mại dâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức quần chúng.

6.3. Ngân sách
193. Tất cả các hoạt động được đề xuất trong chương trình giảm thiểu nói trên sẽ được thực hiện với nguồn vốn đối ứng của tỉnh Nghệ An.
194. Tổng chi phí thực hiện các biện pháp giảm thiểu ước tính khoảng 1.111.907.000 VNĐ tương đương US$ 47.721. Đối tượng hưởng lợi của chương trình này thuộc các tiêu chí: a) các hộ BAH; b) các hộ dễ bị tổn thương (các hộ nghèo, hộ gia đình do phụ nữ làm chủ có người phụ thuộc, hộ gia đình chính sách, người già neo đơn, hộ DTTS). Bảng dưới đây tóm tắt kinh phí dự kiến thực hiện các hoạt động trong tiểu dự án. 
Bảng 6. 2. Ngân sách dự kiến cho chương trình giảm thiểu được đề xuất
	TT
	Chương trình giảm thiểu
	Thành tiền (Đồng)
	Nguồn vốn
	Ghi chú

	1
	Kế hoạch hành động tái định cư
	611.907.000
	Nguồn vốn đối ứng của tỉnh Nghệ An
	Thông tin chi tiết về các Kế hoạch giảm thiểu này được trình bày tại Báo cáo RAP và Phụ lục 6- 7 – 8 của báo cáo SA

	2
	Kế hoạch hành động giới
	245.000.000
	
	

	3
	Kế hoạch hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng
	170.000.000
	
	

	4
	Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan
	85.000.000
	
	

	
	Tổng (Đồng)
	1.111.907.000
	
	

	
	Tổng (USD $) (1 usd = 23.300 Đồng)
	47.721 USD
	
	


VII. VAI TRÒ CÁC BÊN LIÊN QUAN
7.1. Xác định các bên liên quan

195. Trong giai đoạn chuẩn bị và thực hiện Tiểu dự án tỉnh Nghệ An sẽ có sự tham gia trực tiếp và gián tiếp của các bên liên quan như sau:

· Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

· Ban Quản lý Trung ương các dự án thuỷ lợi (CPO) 
· UBND tỉnh Nghệ An
· Sở Nông nghiệp &Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An
· Ban quản lý Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An.

· Tham gia thực hiện dự án còn có các sở, ngành, UBND các huyện, xã và cộng đồng dân cư thuộc địa bàn dự án, các đơn vị tư vấn…

196. Trong giai đoạn vận hành và đi vào sử dụng công trình sẽ được bàn giao cho Công ty khai thác công trình thủy lợi các huyện hoặc UBND các xã quản lý.

7.2. Vai trò của các bên liên quan

· Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

197. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) sẽ chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý toàn bộ dự án. Các tỉnh sẽ chịu trách nhiệm thực hiện sửa chữa nâng cấp các đập trong Hợp phần 1 và Bộ NN&PTNT sẽ điều phối các hoạt động với Bộ Công thương và Bộ TN&MT trong Hợp phần 2. Dự án sẽhỗ trợ các can thiệp với mục đích nâng cao liên kết ngành dọc giữa các cấp Chính phủ, cũng như liên kết ngành ngang trong hệ thống quản trị, trong đó có chính quyền cấp tỉnh và các tổ chức lưu vực sông trong tương lai. Trong bối cảnh này, Bộ NN&PTNT đã được giao trách nhiệm quản lý an toàn đập cấp nhà nước. Bộ đã thành lập Ban An toàn đập (DSU), sau này được ghép vào Tổng cục Thủy lợi năm 2009. 
198. Bộ NN&PTNT sẽ là cơ quan điều hành chính của dự án chịu trách nhiệm thực hiện chung thông qua Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO). 

· Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO)

199. Ban quản lý dự án trung ương (CPMU) được Bộ NN&PTNT thành lập thuộc CPO có trách nhiệm thực hiện toàn dự án. CPMU sẽ điều phối giữa 3 Bộ và giám sát đấu thầu, quản lý tài chính, quản lý chính sách an toàn, giám sát và quản trị tổng thể dự án. Một đơn vị quốc tế sẽ hỗ trợ CPMU trong việc thực hiện khung và giám sát toàn bộ việc thực hiện. Đơn vị này sẽ tiếp tục góp phần vào hợp nhất và lồng ghép cách tiếp cận khung vào các hệ thống Chính phủ nhằm giúp cải thiện hiệu suất an toàn đập. Đơn vị này dự kiến sẽ được chỉ định trong vòng sáu tháng kể từ ngày dự án có hiệu lực

· UBND tỉnh Nghệ An
200. UBND tỉnh Nghệ An: Là đơn vị trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án. UBND tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm toàn bộ về các hoạt động của dự án trước Chính phủ Việt Nam. UBND tỉnh Nghệ An là cấp có thẩm quyền phê duyệt về phía Việt Nam các hồ sơ liên quan trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án.

· Sở Nông nghiệp &Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An
201. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An là chủ đầu tư Tiểu dự án tỉnh Nghệ An, chịu trách nhiệm toàn bộ về các hoạt động của dự án trước UBND tỉnhNghệ An; Quản lý về chuyên môn, hướng dẫn Ban quản lý Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An các thủ tục cần thiết liên quan đến các nhà thầu và hạng mục công trình trong quá trình thi công, thực hiện giám sát nhà thầu về các quy định an toàn giao thông.
· Ban quản lý dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An (BQLDA)

202. Ban quản lý Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, sẽ là đại diện cho chủ đầu tư trực tiếp làm công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện dự án. Ban quản lý Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Nghệ An sẽ chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, đồng thời chịu sự kiểm tra, thanh tra và hướng dẫn về chuyên môn của các cơ quan có liên quan. Ban quản lý Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ Ancó chức năng nhiệm vụ cụ thể như:

· Thay mặt Chủ đầu tư chuẩn bị, thực hiện tất cả các hoạt động như tuyển chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công trong phạm vi Dự án, dưới sự quản lý của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An; 
· Chuẩn bị và/hoặc Cập nhật tất cả các tài liệu của dự án như hồ sơ thiết kế, các báo cáo chính sách an toàn về môi trường và xã hội, trình ủy ban Nhân dân tỉnh và Ngân hàng Thế giới phê chuẩn trước khi thực hiện dự án.
· Phối hợp với các bên liên quan: các sở ban ngành, hội đồng bồi thường GPMB… tổ chức thực hiện dự án và tiến hành giám sát nội bộ tất cả các hoạt động của dự án.
· Thuê tuyển cơ quan giám sát độc lập cho dự án.
· Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương giải quyết khiếu nại/khiếu kiện của người BAH.
· Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng….
· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

203. Phối hợp với các ngành liên quan giúp UBND tỉnh thực hiện kế hoạch vốn, chuẩn bị vốn hàng năm và hướng dẫn Ban quản lý Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Nghệ An thực hiện các thủ tục cấp vốn; hỗ trợ Ban quản lý Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Nghệ An về các thủ tục và quy trình thẩm định các báo cáo kỹ thuật, các hợp phần dự án và hồ sơ thầu, đánh giá thầu. Phối hợp với các sở liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt dự án và giúp BQLDA giải quyết các vấn đề vướng mắc trong các thủ tục thực hiện dự án.

· Sở Tài Chính: 

204. Phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp nguồn vốn hàng năm cho dự án theo ngân sách của tỉnh. Hỗ trợ Ban quản lý Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An lập kế hoạch tài chính và thẩm định các chi phí tài chính, hoạt động của BQLDA trình UBND tỉnh phê duyệt; thẩm định giá đền bù, thực hiện chính sách tái định cư và hỗ trợ phục hồi thu nhập theo quy định hiện hành và chính sách an toàn xã hội của Ngân hàng thế giới. Hỗ trợ Ban QLDA giải quyết những vấn đề vướng mắc về tài chính trong quá trình thực hiện dự án

· Sở Tài nguyên và Môi trường: 

205. Hướng dẫn Ban quản lý Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Nghệ An các thủ tục pháp lý và quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường; phối hợp với các sở liên quan thẩm định kế hoạch đền bù tái định cư, giải phóng mặt bằng và cấp đất cho dự án; hướng dẫn Ban quản lý Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An và thực hiện quản lý, giám sát môi trường trong quá trình thi công thực hiện dự án.

· Kho bạc Nhà nước tỉnh: 

206. Hỗ trợ Ban quản lý Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An về pháp lý và các thủ tục trong quá trình giải ngân và cung cấp vốn đối ứng cho dự án. 

· Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện

207. Là cơ quan có thẩm quyền quyết định các chế độ, chính sách về đền bù và tái định cư trong phạm vi dự án, giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công đúng tiến độ. Phối hợp với BQLDA thực hiện công tác tái định cư và giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công và chính sách an toàn xã hội của Ngân hàng thế giới.

· Các đơn vị HTX thủy lợi tại các huyện/xã: 

208. Là đơn vị hoạt động công ích trong lĩnh vực tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, hàng năm. Với chức năng nhiệm vụ được UBND tỉnh giao: Quản lý và bảo vệ công trình, quản lý nước, quản lý kinh tế, quản lý tổ chức các đơn vị trực thuộc có liên quan và các tổ thủy nông thuộc hệ thống thủy nông. Thực hiện công tác kỹ thuật, tưới, tu sửa nạo vét công trình, quản lý vận hành các trạm bơm tưới tiêu….

· Ủy ban nhân dân các huyện/xã: 

209. UBND huyện/ xã phối hợp với BQLDA trong công tác công bố thông tin của dự án tới người dân, triển khai các hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng; phối hợp với các nhà thầu thi công các hạng mục công trình; Phối hợp với BQLDA, các chuyên gia giám sát độc lập trong quá trình giám sát các hoạt động của nhà thầu và thi công công trình tại cơ sở. UBND cấp xã cũng là nơi nắm bắt thông tin phản hồi của người dân về những vấn đề bất lợi đối với người dân do dự án gây ra. Vai trò của UBND cấp xã rất quan trọng và không thể thiếu trong nhiều hoạt động cả trong quá trình chuẩn bị lẫn trong quá trình thực hiện dự án.

· Vai trò của các hội và các tổ chức cộng đồng

210. Các tổ chức hội, hiệp hội, các tổ chức cộng đồng và những người sử dụng các hạng mục công trình của dự án sẽ có những vai trò rất quan trọng trong quá trình thực hiện dự án.

211. Các tổ chức chính trị - xã hội như: Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội người cao tuổi… là những hội có lực lượng hội viên đông đảo và cơ cấu đến từng tổ dân phố. Các tổ chức xã hội là người giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện dự án, nhất là giai đoạn thu hồi đất, đền bù tái định cư nhằm đảm bảo phù hợp với chính sách an toàn của Ngân hàng và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Các tổ chức hội, đoàn thể ở cộng đồng là nơi nắm bắt các vấn đề và phản hồi của người dân liên quan đến các hoạt động của dự án trong quá trình chuẩn bị, thi công công trình và đưa vào sử dụng. Việc giám sát của các tổ chức hội phối hợp với các tổ dân phố tại cộng đồng có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp Ban QLDA, nhà thầu kịp thời điều chỉnh thiết kế, hoạt động thi công nhằm giảm thiểu các tác động không mong muốn tới đời sống của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

212. Các thôn/xóm: Là cấp làm việc trực tiếp với người dân, phản ánh những vấn đề đặt ra trong quá trình chuẩn bị, thi công và đưa vào sử dụng của các hạng mục của dự án. Thôn/ấp sẽ là nơi cuối cùng triển khai các hoạt động cung cấp thông tin của dự án tới người dân và là nơi đầu tiên tiếp nhận các thông tin phản hồi của người dân liên quan đến dự án. Vai trò của thôn/ ấp rất quan trọng, mang tính khách quan và kịp thời khi phản ánh những nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân đối với việc giám sát quá trình thực hiện dự án nhằm giảm thiểu những tác động không mong muốn của dự án tới đời sống của người dân. Ngoài ra, các ý kiến phản ánh từ thôn/xóm còn giúp cho việc xây dựng các hạng mục của dự án phù hợp hơn, mang lại hiệu quả KT-XH hơn đối với cộng đồng dân cư trong khu vực hưởng lợi trực tiếp của dự án.

7.3. Phối hợp giữa các bên liên quan

213. Trong quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện dự án, sự tham gia của các bên liên quan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước hết, với sự tham gia trong quá trình thiết kế các hạng mục công trình sẽ góp phần quan trọng trong việc điều chỉnh thiết kế, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tăng hiệu quả KT-XH, giảm đến mức tối thiểu các tác động không mong muốn do các công trình xây dựng gây ra đối với đời sống của người dân trong cộng đồng, nhất là các tác động về xã hội và môi trường trong quá trình thi công và vận hành các công trình xây dựng. Sự phối hợp giữa các bên liên quan không tốt sẽ là tiềm tàng của sự lãng phí nguồn lực, gây chậm tiến độ thực hiện dự án, có tác động không tốt về mặt xã hội và môi trường…Trong quá trình thực hiện dự án, sự phối hợp giữa các bên tốt sẽ đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ. 

214. Một trong những tiêu chí cho sự thành công của Tiểu dự án là để đảm bảo rằng các bên liên quan được tham gia vào tất cả các giai đoạn của dự án. Mục tiêu này yêu cầu xây dựng Kế hoạch tham gia. Qua phân tích quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho thấy sự phối hợp giữa các bên liên quan là khá tốt, không có sự vướng mắc trong việc phối hợp giữa các bên liên quan. 

215. Vai trò và trách nhiệm được phân bổ cho các bên liên quan cụ thể như sau:

Bảng 7. 1: Vai trò các bên liên quan trong quá trình chuẩn bị và thực hiện TDA

	Giai đoạn

Cơ quan
	Chuẩn bị Dự án
	Thực hiện Dự án
	Quản lý, vận hành, bảo dưỡng

	Cộng đồng
	Tham gia trong quá trình xây dựng dự án (thảo luận và thống nhất lựa chọn các phương án kỹ thuật phù hợp đối với công trình dự kiến xây dựng tại xã)
	Tham gia giám sát thông qua đại diện của cộng đồng
	Tự quản lý, vận hành, bảo dưỡng các công trình của dự án;



	Chính quyền xã
	Phối hợp với Ban quản lý Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An trong việc triển khai các nhiệm vụ phù hợp chức năng theo đề nghị của Ban QLDA
	Tham gia giám sát
	Tổ chức quản lý một số hạng mục thực hiện trên địa bàn xã

	UBND tỉnh Nghệ An

	Thông qua Sở NN và PTNT tỉnh Nghệ An; Ban quản lý Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An hỗ trợ điều phối và thực hiện Dự án;

Phê duyệt Báo cáo NCKT, TKCS, Tổng mức đầu tư; 
	Thông Ban Quản lý DA tỉnh điều phối và hỗ trợ thực hiện Dự án;

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn Nhà thầu
	

	Hội Phụ nữ


	Phối hợp với đơn vị tư vân để sàng lọc các tác động có thể xảy ra để đưa ra các can thiệp phù hợp với từng nhóm đặc thù
	Trên cơ sở ngân sách dự kiến phân bổ cho từng kế hoạch hành động, hỗ trợ đơn vị thực hiện triển khai các hoạt động trong kế hoạch đã được phê duyệt
	Tham gia trong các tổ chức cộng đồng để quản lý, bảo quản các tuyến đê, các tuyến đường vận hành/ công trình của dự án

	-Phòng Quản lý Đô thị huyện/TP

- Các HTX thuỷ nông, các công ty khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn các huyện
	Phối hợp với đơn vị kỹ thuật để lựa chọn phương án thiết kế phù hợp với hiện trạng và quy hoạch của tỉnh
	Phối hợp với Nhà thầu thi công để xây dựng kế hoạch thi công phù hợp, giảm thiểu tác động đến sản xuất của người dân
	Các HTX thuỷ nông, các công ty khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn các huyệnsẽ chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và bảo dưỡng đối với các công trình.

	· Sở Kế hoạch Đầu tư
	Chủ trì thẩm định 
	
	

	- Sở Xây Dựng/Sở NN và PT NT
	Tham gia thẩm định BCNCKT, TKCS, TKCS, TM đầu tư, dự toán.
	
	

	-  Sở Tài nguyên Môi Trường
	- Thẩm định các thủ tục thu hồi đất.

- Thẩm định Báo cáo ĐTM
	Phối hợp với các bên liên quan để giám sát việc thực hiện ĐTM
	Phối hợp với các bên liên quan để giám sát việc thực hiện ĐTM

	· Sở Tài chính 
	Thẩm định chí phí, đơn giá
	
	

	- Kho bạc nhà nước tỉnh 
	Cấp phát vốn theo giai đoạn đầu tư và quản lý cấp phát
	
	

	Các nhà thầu tư vấn
	Lập Hồ sơ khảo sát xây dựng; Báo cáo nghiên cứu khả thi, các báo cáo về chính sách an toàn môi trường – xã hội, dự toán….
	Tham gia giám sát thi công
	

	Các nhà thầu xây lắp
	
	Thi công xây lắp
	


VIII. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
8.1. Kết luận

216. Việc triển khai thực hiện Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An – Tiểu dự án 4 sẽ mang lại những tác động tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường cho người dân tỉnh Nghệ An nói chung và 17 xã được hưởng lợi trực tiếp từ dự án nói riêng, bao gồm:

· Về xã hội: chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực dự án được ổn định do được hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển thủy lợi phục vụ đa mục tiêu, xây dựng nông thôn mới. Cải thiện điều kiện đi lại, di dân trong tình huống thảm hỏa xảy ra.
· Về kinh tế: Tiểu dự án sẽ tạo ra đồng lực phát triển kinh tế bền vững, giải quyết được việc làm và thu nhập ổn định cho người dân trong khu vực dự án; Tăng cường khả năng thoát lũ, khả năng giữ nước và điều tiết nước trong các hồ/đập đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân trong khu vực dự án.
217. Bên cạnh đó tiểu dự án cũng có những tác động tiêu cực tiềm ẩn bao gồm: i) tái định cư không tự nguyện; iii) ảnh hưởng đến sinh kế; iv) Tác động tạm thời đối với Hoạt động kinh tế của khu vực dự án, tác động tới các nhóm dễ bị tổn thương; v) các tác động về an toàn và sức khỏe…. Các tác động này sẽ được giảm thiểu thông qua một số kế hoạch và chương trình được lập cho Tiểu dự án bao gồm: Kế hoạch hành động Tái định cư; Kế hoạch Hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng; Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan. Việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu này sẽ giảm thiểu những tác động tiêu cực tiềm ẩn mà dự án có thể gây ra đối với người dân trong khu vực dự án.
8.2. Khuyến nghị
218. Ban QLDA và các đơn vị có liên quan cần xây dựng và thực hiện tốt các Kế hoạch hành động Tái định cư;, Kế hoạch Hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng;  Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực tiềm ẩn mà dự án có thể gây ra đối với người dân trong khu vực dự án. 

219. Cần xây dựng các kế hoạch truyền thông với các nội dung liên quan tới dự án bao gồm: Các thông tin về dự án; Những tác động tích cực/tiêu cực nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án; Và các phương án giảm thiểu rủi ro; về phương thức truyền thông cần sử dụng truyền thông trực tiếp thông qua cán bộ Chính quyền, đoàn thể địa phương, các buổi sinh hoạt tổ/nhóm/câu lạc bộ; Lưu ý đến việc sử dụng ngôn ngữ truyền thông phù hợp đối với các nhóm hộ đặc biệt là đối với phụ nữ và người già; 

220. Tập huấn, cung cấp các thông tin, kiến thức cho người dân trên địa bàn dự án về các phương thức phòng tránh những tác động tiêu cực về mặt xã hội có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án như vấn đề dịch bệnh, các bệnh truyền nhiễm, tệ nạn xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông.

221. Cần thu hút sự tham gia một cách bình đẳng của tất cả các nhóm người sinh sống trên địa bàn vào tất cả các hoạt động của dự án. Trong đó cần lưu ý tới các nhóm dễ bị tổn thương trên địa bàn như nhóm phụ nữ, trẻ em, người già, người tàn tật....; Nâng cao năng lực giám sát các hoạt động của dự án ở cấp cơ sở đối với các Hội đoàn thể địa phương, đặc biệt cần lưu ý đến tỷ lệ tham gia của phụ nữ, người dân tộc thiểu số trong các ban giám sát cộng đồng.

222. Trong các hoạt động của dự án cấp cơ sở cần quan tâm đến vấn đề tạo việc làm cho nhân công địa phương, trong đó cần quan tâm đến nhóm đối tượng là phụ nữ và trả công bình đẳng đối với phụ nữ và nam giới;

223. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu rủi ro trên địa bàn thực hiện dự án.

PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Bảng thu thập thông tin tại các xã trong khu vực Tiểu dự án

Phụ lục 2: Mẫu phiếu khảo sát KT-XH trong khu vực dự án

Phụ lục 3: Tóm tắt Kết quả họp tham vấn cộng đồng

Phụ lục 4: Một số biên bản tham vấn cộng đồng trong khu vực Tiểu dự án

Phụ lục 5: Kế hoạch hành động giới (GAP)
Phụ lục 6: Kế hoạch Hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng
Phụ lục 7: Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan

Phụ lục 8: Một số hình ảnh khảo sát, điều tra và tham vấn cộng đồng

Phụ lục 9: Tóm tắt về thông tin nâng cấp, sửa chữa của các hồ thuộc Tiểu dự án

�: Trên thực tế, trong quá trình điều tra bảng hỏi, cả hai vợ chồng đều tham gia trả lời bảng hỏi nhưng chủ gia đình chủ yếu là người chồng thường ký vào bảng hỏi, do đó, tỷ lệ điều tra nam cao hơn nữ.


�Trên thực tế, trong quá trình điều tra bảng hỏi, cả hai vợ chồng đều tham gia trả lời bảng hỏi nhưng chủ gia đình chủ yếu là người chồng thường ký vào bảng hỏi, do đó, tỷ lệ điều tra nam cao hơn nữ.


� Ghi chú: Một số hộ gia đinh BAH từ 2 loại hình trở lên.
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